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V/v hướng dẫn thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính
	Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2009


	Kính gửi:
	- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.


Nhằm thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính như sau:

I. PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được bộ thống kê trước ngày 30 tháng 9 năm 2009.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê trước ngày 30 tháng 9 năm 2009.

3. Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là 3 cơ quan) rà soát tất cả các thủ tục, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục đã được 3 cơ quan thống kê trước ngày 30 tháng 9 năm 2009.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính sẽ được rà soát theo 3 tiêu chí đã được chuẩn hóa như sau:

- Sự cần thiết của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tính hợp pháp của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

2. Việc rà soát được thực hiện theo các biểu mẫu thống nhất do Tổ công tác chuyên trách phát hành, bao gồm:

- Biểu mẫu 2 được sử dụng để rà soát từng thủ tục hành chính ( Phụ lục I).

- Biểu mẫu 2a được sử dụng để rà soát từng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính (Phụ lục II).

- Biểu mẫu 2b được sử dụng để rà soát tất cả các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện một thủ tục hành chính (Phụ lục III).

III. QUY TRÌNH RÀ SOÁT, KIẾN NGHỊ VÀ THỰC THI CÁC PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Quy trình rà soát và kiến nghị các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính:

a) Đối với cơ quan, đơn vị trực tiếp điền biểu mẫu rà soát (bao gồm các vụ, cục, đơn vị trực thuộc đối với bộ; sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, 01 Uỷ ban nhân dân cấp huyện và 01 Ủy ban nhân dân cấp xã được chọn rà soát điểm đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc đối với 3 cơ quan):

- Cán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị cung cấp cho các phòng, ban trực thuộc các biểu mẫu 2, 2a, 2b kèm theo phần Hướng dẫn điền biểu mẫu (bằng bản cứng và bản điện tử) và tổ chức hướng dẫn về cách điền biểu mẫu rà soát.

- Cán bộ, công chức của các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm điền biểu mẫu 2, 2a, 2b cho những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi nghiệp vụ được phân công theo dõi.

Nội dung của các thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát của cơ quan, đơn vị được đăng tải trong mục Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.vn.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm rà soát truy cập vào địa chỉ nêu trên để tìm kiếm, phân tích và điền thông tin vào biểu mẫu 2, 2a, 2b bằng cách trả lời chính xác, đầy đủ các câu hỏi trong từng biểu mẫu. Trường hợp cơ quan, đơn vị không có đường truyền Internet, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan sẽ cung cấp các hồ sơ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và các văn bản có liên quan (được trích xuất từ phần mềm dữ liệu) để cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị dùng làm căn cứ điền biểu mẫu 2, 2a, 2b.

- Lãnh đạo các phòng, ban kiểm tra nội dung những biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền; yêu cầu cán bộ, công chức thuộc phòng, ban mình chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết để hoàn thiện chất lượng biểu mẫu.

- Cán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị thu thập những biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền từ các phòng, ban; tổng hợp và lập Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính (theo mẫu đính kèm tại Phụ lục IV); trình Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền để thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt, ký gửi Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương mình.

- Sau khi được thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt, ký, Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b của cơ quan, đơn vị phải được nộp về Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương.

b) Đối với cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương:

- Bộ, ngành có cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương lựa chọn 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát các thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã.

- Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, bao gồm: công an, quân đội, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

- Quy trình rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương (nêu trên) được thực hiện tương tự như hướng dẫn tại điểm a, mục 1, phần III của văn bản này.

- Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành chủ quản có trách nhiệm tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn và trợ giúp các đơn vị ngành dọc được chọn điểm thực hiện việc rà soát.

- Cơ quan ngành dọc có trách nhiệm thực hiện đúng những hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành chủ quản trong quá trình thực hiện việc rà soát; kết quả rà soát thủ tục hành chính cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền về Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành chủ quản.

c) Đối với Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương:

- Tổ công tác thực hiện đề án 30 cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn cho những cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính.

- Thành phần tham dự tập huấn của các cơ quan, đơn vị bao gồm đại diện lãnh đạo, chánh văn phòng (hoặc chức danh tương đương) và các cán bộ đầu mối.

- Nội dung tập huấn bao gồm: quán triệt nhiệm vụ thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính; hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện việc rà soát tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn cách điền biểu mẫu rà soát (biểu mẫu 2, 2a, 2b), việc tổng hợp và lập Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, cách thức nộp kết quả rà soát.

- Các tài liệu cần cung cấp cho các cơ quan, đơn vị gồm có các biểu mẫu 2, 2a, 2b và tài liệu hướng dẫn điền biểu mẫu (bằng bản cứng và bản điện tử) theo đúng mẫu do Tổ công tác chuyên trách phát hành.

- Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan trong xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát (với khối lượng công việc và thời hạn cụ thể) trên cơ sở bám sát Kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát của Tổ công tác chuyên trách; hướng dẫn, đôn đốc và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình điền biểu mẫu rà soát.

- Sau khi nhận được Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính cùng với các biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền từ các cơ quan, đơn vị, Tổ công tác thực hiện đề án 30 tiến hành việc kiểm tra và xác nhận chất lượng các biểu mẫu như sau:

+ Kiểm tra các biểu mẫu 2, 2a, 2b nhận được về sự đầy đủ, chính xác và logic của các câu trả lời. Tổ công tác cần huy động chuyên gia tư vấn để hỗ trợ việc kiểm tra này. Nếu có biểu mẫu chưa đạt yêu cầu, Tổ công tác có trách nhiệm gửi trả lại và yêu cầu cơ quan, đơn vị đã điền biểu mẫu đó bổ sung thông tin hoặc chỉnh sửa cho đến khi biểu mẫu đạt yêu cầu về chất lượng. Trường hợp cơ quan, đơn vị được yêu cầu không thực hiện, Tổ công tác báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan xem xét, xử lý.

+ Sau khi tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã được kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung hoàn chỉnh, thành viên Tổ công tác xác nhận chất lượng của từng biểu mẫu bằng cách ký tắt vào góc phải bên dưới của từng trang biểu mẫu.

- Tiếp theo, Tổ công tác tiến hành việc tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; tham vấn ý kiến của các bên liên quan; xây dựng Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa của Tổ công tác trình lãnh đạo cơ quan chủ quản thông qua như sau:

+ Tổ công tác nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính và biểu mẫu 2, 2a, 2b do các cơ quan, đơn vị cung cấp.

+ Để thu thập thông tin đa chiều phục vụ việc nghiên cứu, phân tích, Tổ công tác cần huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị… để tham vấn ý kiến của các bên liên quan (bao gồm các cơ quan, đơn vị trực tiếp điền biểu mẫu rà soát, các cơ quan hành chính khác, các hiệp hội, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, người dân, v.v…).

Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác và các bên liên quan sẽ điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b để phản ánh ý kiến đánh giá của riêng mình về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đang được rà soát.

+ Tổ công tác xây dựng độc lập Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (theo mẫu đính kèm tại Phụ lục V) trong đó nêu rõ phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan chủ quản và kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan chủ quản.

- Tổ công tác trình Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan xem xét, thông qua.

Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc của 3 cơ quan xem xét và thông qua phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan mình; thông qua kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan mình.

- Trên cơ sở những đề xuất và kiến nghị đã được thông qua, Tổ công tác xây dựng Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan chủ quản (theo mẫu đính kèm tại Phụ lục VI) trình Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng giám đốc của 3 cơ quan ký, gửi về Tổ công tác chuyên trách để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm gửi về Tổ công tác chuyên trách Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan mình, các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền.

- Đối với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác thực hiện đề án 30 có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực thi ngay phương án này sau khi được Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan thông qua.

2. Thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính sau khi đã được cấp có thẩm quyền thông qua:

- Trong giai đoạn rà soát, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua sẽ được Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực thi ngay.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực thi nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua; áp dụng một cách hiệu quả kỹ thuật “dùng một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung nhiều văn bản” tại Chỉ thị số 636/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 5 năm 2009 trong việc ban hành các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực thi của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản; định kỳ hàng tháng báo cáo lên Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan và Tổ công tác chuyên trách về tiến độ thực thi các phương án đơn giản hóa.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN RÀ SOÁT

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát của bộ, ngành, địa phương.

- Bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan (không bao gồm Tổ công tác các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Thanh tra, Ủy ban dân tộc), bảo đảm tối thiểu mỗi Tổ công tác có 5 cán bộ chuyên trách làm việc tập trung tại trụ sở Tổ công tác cho đến khi kết thúc đề án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các cán bộ này chỉ thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

- Chỉ đạo Tổ trưởng Tổ công tác tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách tổ chức. Tổ chức nghiêm túc việc tập huấn rà soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho giai đoạn rà soát thủ tục hành chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2009. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan này tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Tổ công tác của bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan tổ chức.

- Tổ chức việc rà soát và yêu cầu tất cả các cục, vụ, đơn vị trực thuộc (đối với các bộ), sở, ban, ngành, 01 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 01 Ủy ban nhân dân cấp xã được chọn rà soát (đối với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc (đối với 3 cơ quan) tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đã được thống kê thuộc thẩm quyền và gửi kết quả rà soát về Tổ công tác của cơ quan chủ quản trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

- Chỉ đạo Tổ công tác của bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan tổng hợp các kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc để nghiên cứu, phân tích, tham vấn ý kiến của các bên có liên quan, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình lãnh đạo bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 3 cơ quan thông qua; hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát của bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 3 cơ quan và phương án sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan ký, gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 28 tháng 02 năm 2010.

- Tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua và phải kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chọn 01 huyện điểm và 01 xã điểm để rà soát bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố. Đơn vị được chọn điểm là đơn vị thực hiện thống kê thủ tục hành chính có chất lượng, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có phương tiện hỗ trợ việc rà soát.

- Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu và các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát nhanh những thủ tục hành chính đang gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương theo danh sách đã được Tổ công tác chuyên trách lựa chọn (sau đây gọi tắt là nhóm thủ tục hành chính ưu tiên); trước ngày 30 tháng 10 năm 2009 gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách để tổng hợp, trình Chính phủ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Bộ trưởng các bộ có thủ tục hành chính thuộc danh sách các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng rà soát các thủ tục hành chính thuộc nhóm ưu tiên này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan có trách nhiệm:

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác của bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan tổ chức.

- Tổ chức việc rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được thống kê thuộc thẩm quyền theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác của cơ quan chủ quản và Tổ công tác chuyên trách.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình tham gia thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, điều phối quy trình rà soát, đảm bảo chất lượng kết quả rà soát.

- Xem xét, duyệt, ký Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình; nộp báo cáo này và các biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền cho Tổ công tác của cơ quan chủ quản trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình thực thi nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền thông qua; báo cáo kết quả thực thi lên Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan về kết quả triển khai việc rà soát và thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan có trách nhiệm:

- Cử đúng và đủ thành phần tham dự các buổi tập huấn do Tổ công tác của cơ quan chủ quản tổ chức. Tổ chức hướng dẫn lại cho các cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác.

- Điền biểu mẫu 2, 2a, 2b một cách nghiêm túc, chính xác, đầy đủ và có chất lượng theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác đối với từng thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát của mình nêu tại phần I trên đây; bổ sung thông tin, chỉnh sửa các biểu mẫu rà soát khi được Tổ công tác yêu cầu.

- Tổng hợp và lập Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình theo mẫu báo cáo.

- Thực thi nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

- Tuân thủ các chỉ dẫn, hướng dẫn của Tổ công tác của cơ quan chủ quản và Tổ công tác chuyên trách.

- Hợp tác với Tổ công tác chuyên trách, Tổ công tác của cơ quan chủ quản, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong quá trình triển khai nhiệm vụ rà soát từng thủ tục hành chính và nhóm những thủ tục hành chính ưu tiên.

4. Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan có trách nhiệm:

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập huấn của Tổ công tác chuyên trách.

- Tổ chức tập huấn về việc rà soát, cung cấp các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu rà soát, tư vấn và trợ giúp các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan thực hiện việc rà soát.

- Tổ chức triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát từng thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

- Phối hợp với Tổ công tác chuyên trách, Hội đồng tư vấn, các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan triển khai việc rà soát nhóm những thủ tục hành chính ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

- Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan trong việc xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát (với khối lượng công việc và thời hạn cụ thể) trên cơ sở bám sát Kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát của Tổ công tác chuyên trách.

- Thu thập các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính và biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền từ các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát; tiến hành các bước kiểm tra để đảm bảo chất lượng của các thông tin được cung cấp trong biểu mẫu rà soát theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

- Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các bên liên quan; xây dựng Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan thông qua.

- Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan chủ quản, trình người đứng đầu cơ quan chủ quản ký, đóng dấu để gửi về Tổ công tác chuyên trách tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Gửi về Tổ công tác chuyên trách Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan chủ quản, các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng với tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền.

- Trực tiếp điền biểu mẫu 2, 2a, 2b trong trường hợp cần thiết để phản ánh ý kiến đánh giá riêng của mình về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

- Theo dõi, giám sát việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản; định kỳ hàng tháng báo cáo lên Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan và Tổ công tác chuyên trách về tiến độ thực thi.

- Trao đổi thường xuyên với Tổ công tác chuyên trách.

- Đảm bảo phản hồi kịp thời và đáp ứng các yêu cầu về thời hạn của Tổ công tác chuyên trách.

- Đảm bảo tính minh bạch và sẵn sàng tham vấn với Tổ công tác chuyên trách và các bên tham gia khác.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan có trách nhiệm định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương, cơ quan mình theo mẫu báo cáo ban hành kèm theo công văn số 05/CCTTHC ngày 6 tháng 01 năm 2009.

2. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan có trách nhiệm gửi về Tổ công tác chuyên trách Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan mình, các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng với các biểu mẫu 2, 2a, 2b có liên quan trước ngày 28 tháng 02 năm 2010.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan có trách nhiệm nộp các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính cùng với các biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền cho Tổ công tác của cơ quan chủ quản trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ trưởng các bộ có liên quan trong việc rà soát nhóm các TTHC ưu tiên có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 30 tháng 10 năm 2009 để tổng hợp, trình Chính phủ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

VI. CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÔNG VIỆC CỦA CÁC TỔ CÔNG TÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổ chức tập huấn và cung cấp tài liệu cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan.

2. Lập kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát cho từng cơ quan, đơn vị với khối lượng công việc và thời hạn cụ thể (trên cơ sở Kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát tại Phụ lục VII của công văn này).

- Tổ công tác lập danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm rà soát của từng cơ quan, đơn vị để giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát. Danh mục này gồm các nội dung: tên thủ tục hành chính, số hồ sơ trong phần mềm dữ liệu, lĩnh vực thống kê.

- Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan ban hành kế hoạch rà soát để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

3. Tổ chức việc rà soát

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát theo đúng kế hoạch đã ban hành; kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan về tình hình thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn khi cần thiết.

- Thu thập các Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính và biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền từ các cơ quan, đơn vị; tiến hành các bước kiểm tra để đảm bảo chất lượng của các thông tin được cung cấp trong biểu mẫu rà soát theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

- Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các bên liên quan; xây dựng Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan thông qua.

- Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan chủ quản, trình người đứng đầu cơ quan chủ quản ký, gửi về Tổ công tác chuyên trách.

- Phối hợp với Tổ công tác chuyên trách, Hội đồng tư vấn, các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan triển khai việc rà soát nhóm những thủ tục hành chính ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

4. Tổ chức việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính:

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua; giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan trong việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị dự thảo các văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa theo đúng thời hạn, tiến độ đã được thông qua.

- Định kỳ báo cáo lên Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan và Tổ công tác chuyên trách về tiến độ thực thi các kiến nghị.

VII. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN RÀ SOÁT

Nhằm thống nhất việc triển khai rà soát thủ tục hành chính, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ kết quả rà soát, Tổ công tác chuyên trách đề nghị các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 3 cơ quan nghiêm túc tuân thủ kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính nêu tại Phụ lục VII của văn bản này.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện việc rà soát theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó và thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

	TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
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HUONG DAN DPIEN BIEU MAU 2b

A. THONG TIN CHUNG

Yéu cau/ diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh la nhitng doi héi do co
quan cé tham quyén quy dinh t6 chirc, cd nhdn thyc hién thii tuc hanh chinh can
phdi dat truée khi dwoc co quan nha nwée cé tham quyén chdp thudn thiee hién
thii tuc hanh chinh d6. Yéu cau/diéu kién thé hién ro nghia vu cua 16 chire, cd
nhdn phdi ddp g va la co s¢ dé co quan nha miede xem xét trude khi quyét dinh.

Pé duoc giai quyét mot thu tuc hanh chinh t chirc, c4 nhan c6 thé phai dap
g nhiéu yéu cau/ diéu kién. Bao gdm yéu cau/ diéu kién dé bao dam hoat dong,
san xuat, kinh doanh (diéu kién kinh doanh) dugc quy dinh bang van ban cua co
quan c6 tham quyén va yéu cau/ diéu kién dé duoc giai quyét thi tuc hanh chinh
c¢6 thé duoc quy dinh bang vin ban hoic khong bang vin ban.

Vi du vé diéu kién kinh doanh: 1a nhirng yéu ciu vé co s& vt chat, thiét bi
cho san xuét, cho bao vé mdi trudng, phong chdng chay nd, trinh d6 nguoi quan
ly, nhan lyc... ma doanh nghiép phai c6 dé bao dam cho qué trinh kinh doanh
nganh nghé cy thé nao do.

Vi dy vé yéu cau, diéu kién khac: viéc dong va xuét trinh bién lai ndp du
cac loai phi do dia phwong quy dinh méi dugc xac nhan 1a ho nghéo dé duoc vay
von, nhan tro cép cua Chinh phu.

Cac yéu cau/ diéu kién dwoce ra soat: Néu rd cac yéu cau/ diéu kién dé
thue hién tha tuc hanh chinh dung theo Quyét dinh cong bd ctia co quan nha nudce
c6 thadm quyén. Trudng hop co quan ra soat phat hién cac yéu cau, diéu kién con
thiéu, chua dugc cong bd thi van ghi vao muc nay, dong thoi ghi cht rd nhiing
yéu cau, diéu kién chua cong bé.

Tén thu tuc hanh chinh cé yéu cau, diéu kién dwgc ra soat: La tén thu
tuc hanh chinh c6 cac yéu cau, di€u kién dugc ra soat bang bi€u mau 2b nay.

S6 ho so thi tuc hanh chinh c¢é yéu ciu, diéu kién dwoe ra soat: La sb
hd so trong phan mém dit liéu ctia thu tuc hanh chinh néi trén. Phan nay do TCT
ctia cac bo, dia phuong dién. Ngudi dién truy cdp vao trang tin dién tir cua T
cong tac chuyén trach theo dia chi: Attp.//thutuchanhchinh.vn, vao muc Pon gian
hoéa TTHC, st dung cong cu tim kiém dé c6 duoc s6 hd so cua tha tuc hanh chinh
c6 yéu cau/ diéu kién dang dugc ra soat dé dién vao biéu mau 2b hoic ldy s hd
so tir biéu mau 2 tuong tng dé dién.

Linh vue ra soat: Ghi dung theo linh vyc cua tha tuc hanh chinh chtra
dung cac yéu cau/ diéu kién dang duoc ra soat.
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Tén Co quan ra soat: Ghi tén co quan thyuc hién viéc dién biéu mau 2b.
Luu y dé phan biét viéc ra soat Biéu miu 2 v6i Biéu miu 2b:

Biéu mau 2 1a ra soat toan bd ndi dung cua thu tuc hanh chinh da duogc
thong ké, khong phan biét thi tuc hanh chinh c6 quy dinh yéu cau diéu kién hay
khong? Biéu mau 2b chi tip trung ra soat cac yéu cau/ diéu kién gin véi thu tuc
hanh chinh. Trudng hop mot thu tuc hanh chinh ¢6 quy dinh nhiéu yéu cau/diéu
kién thi tién hanh ra soét tat ca cac ndi dung d6 theo cac nhom tiéu chi: sy can
thiét, tinh hop 1y va tinh hop phép cta cic yéu cau/ diéu kién d6 nham dua ra cic
két luan tuong tng véi 3 tiéu chi 16n cling nhu két luan cudi cung.

B. TRA LOI CAU HOI
Phan I. V@ s can thiét ciia yéu ciu, diéu kién
Céu 1. Yéu ciu, diéu kién nay dwoc dit ra nham dat dwoc muc tiéu gi?

Moi yéu cau hodc diéu kién khi ban hanh déu phuc vu mot hoac nhiéu muc
tiéu chinh sach, quan 1y ctia nha nudc. Dé tra 10i cAu hoi ndy ngudi dién néu ra
quan diém ctia minh vé muc tiéu cta yéu cau/ diéu kién thuc hién thu tuc hanh
chinh duoc ra soat, néu rd muc tiéu dit ra nhim bao vé cai gi (suc khoe, moi
truong, an ninh, v.v...), bao v¢€ 1¢1 ich cua ai.

Ciu 2. Yéu ciu, diéu kién khi dwoe thuwe hién cé dap dng dwoe muc
tiéu dat ra hay khong?

Can ctr vao muc ti€u chinh sach va quan 1y cta thu tuc hanh chinh, ngudi
ra soat quyét dinh lga chon xem cac yéu cau/ diéu kién dit ra co thuc sy dap tng
muc tiéu dit ra hay khong? Thong thuong yéu cau/ diéu kién dugce co quan co
tham quyén dat ra nhim dinh huong cac hoat dong san xuét, doi séng xa ho1 theo
ding chinh sach nha nudc, phuc vu lgi ich chung cua cong déng x4 hoi. Thuc té
nhiéu yéu cau/ diéu kién duoc dit ra di gop phan diéu chinh cac hoat dong san
xuat, doi sdng x4 hoi phat trién theo ding dinh huéng. Tuy nhién, van con ton tai
nhitng truong hop yéu cau/ diéu kién dit ra mang lai két qua khong mong mudn
hodc yéu cau/ diéu kién chi phu hop trong mot giai doan nhit dinh nay da tro
thanh lac hau, 15i thoi, gdy khé khan, can tré cho hoat dong san xuét, doi séng xa
hoi ctia c4 nhan, t6 chirc va cong dong.

Néu toan bod cac yéu cau, diéu kién khi duoc thuc hién déu dap ung duogc
muc tiéu dit ra thi danh dau vao cau a) va néu 10 ly do céac yéu cau, diéu kién do
dap ung duoc muc ti€u gi.
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Truong hop mot s6 cac yéu cau/diéu kién khi dugc thuc hién khong dap
ung muc ti€u dit ra thi danh diu vao cau b) va néu 1o 1y do cac yéu cau, diéu kién
do6 déap timg dugc muc ti€u gi.

Truong hop toan bd cac yéu cau/ diéu kién khi dugc thuc hién khong dap
g muc tiéu dat ra thi danh dau vao ciu c).

Ciu 3. Yéu cau, diéu kién c6 giy tré ngai cho hoat dong kinh té do
chira dung mot trong sé nhirng han ché sau diy hay khong?

Nhitng yéu cau/ diéu kién gy trd ngai cho hoat dong kinh té 1a nhiing yéu
cau/ diéu kién chira duyng nhitng han ché giy tac dong 16n téi hoat dong kinh
doanh ctia doanh nghiép (gay dinh tré, khong thé hoat dong binh thuong), khong
tao ra moi truong kinh doanh thuén loi tao su phat trién ban than doanh nghiép,
quéc gia. Cau hoi da dua ra sin 5 loai han ché (tir muc a dén e).

Néu yéu cau/ diéu kién chtra dung han ché giy tré ngai cho hoat dong kinh
té, thi lya chon loai han ché phu hop dé danh dau vao 6 twong tng (c6 thé lya
chon mot hodc nhiéu loai han ché). Trudong hop han ché trong yéu cau/ diéu kién
khong thudc 5 loai dd néu sén, thi ghi rd tén loai han ché vao 6 twong Gng cau tra
101 g) va ghi cu thé han ché d6 1a gi?

Néu tra 101 bat ky ciu nao (tir a dén g) dé nghi giai thich rd tai sao yéu cau/
diéu kién van can thiét va ghi tén, sd, ky hiéu, ngay thang nim, co quan ban hanh
va giri kém van ban quy dinh han ché dé.

Néu khong gay tré ngai, danh dau vao 6 tra 101 h).

Vi du: Thong tu s6 12/2009/TT-BXD cua Bo xay dung quy dinh c4 nhan 13
cong chic dang lam cong viéc quan 1y hanh chinh nha nuéc khong duge cap
chting chi hanh nghé xay dyng. Pay 1a mot han ché ddi véi ddi tuong 1a cong
chuc, tuy nhién lai 1a mot han ché can thiét nham tranh xung dot vé loi ich.

Ciu 4. Co6 bién phap khac dé thay thé yéu cau/ diéu kién nay ma vin
dam bdo muc tiéu dat ra hay khong?

Cau hoi ndy nham khuyén khich dua ra sang kién thay thé yéu cau hoic
diéu kién bang cac bién phap khic ma van dam bao muc tiéu quan 1y, dap tng
dugc su thay ddi cua diéu kién kinh té - xa hoi.

Truong hop c6 bién phap khac thay thé, danh dau vao 6 twong ng ciu a)
va néu rd bién phap thay thé do.

Néu khong c6 bién phap thay thé, danh dau vao 6 tuong tng ciu b).
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Vi du: mot s6 diéu kién kinh doanh taxi dbi voi 1ai xe taxi quy dinh trong
diéu 14, Quyét dinh 17/2007/QD-BGTVT c6 cac ndi dung nhu: c¢6 hop dong lao
dong bang vin ban véi doanh nghiép; nghiém chinh thwe hién phap lut vé giao
thong dudng bd va cac quy dinh trong vin ban nay; bat déng hd tinh tién trudc
khi xe taxi lan banh néu trén xe c6 khéch, phai bat dén bao hi¢u cho khach khi xe
khong c6 khach; co trach nhiém hudéng dan cho khach di xe va tro giup ddi voi
hanh khach la nguoi tan tat, nguoi gia, tré em va phu nit ¢6 thai; c6 thai do ung
xtr hoa nh4, lich sy d6i v6i hanh khach di xe. Cac ndi dung nay giéng nhu mot bo
quy tic Gmg x&r hon 1a cac diéu kién can va du dé kinh doanh mét nganh nghé
kinh doanh c6 diéu kién. Trong trudng hop nay, nén dua vao quy ché hoat dong
ctia doanh nghiép kinh doanh taxi hodc cac hiép hoi nganh nghé c6 lién quan, chtr
khéng nhat thiét phai thé ché hoa bang vin ban quy pham phap luét.

Ciu 5. Véi ciu tra 101 ddi véi cac ciu héi tir cAu 1-4 trén diy thi yéu
cau, dicu kién nay cé cin thiét hay khong?

Cau hoi nay mang tinh danh gia tong thé cho phan 1. D¢ tra 10i cau hoi nay
nguoi ra soat can cin cir vao cac cau tra 101 ctia minh cho cac cAu hoi tir 1 - 4 va
dua ra nhan dinh xem cac yéu cau/ diéu kién nay cé can thiét hay khong? Yéu
cau, diéu kién chi thuc su can thiét néu dap Uung dugc cac muc ti€u dat ra va
khong c6 bién phap thay thé.

Neéu tat ca cac ndi dung yéu cau/ diéu kién déu can thiét thi danh dau vao
cau a).

Néu mdt phan cac ndi dung yéu cau/ di€u ki¢n la can thiét thi danh dau vao
caub).

Neéu toan bo cac ndi dung yéu cau/ di€u ki¢n déu khong can thiét thi danh
dau vao cau c¢) va két thic viéc ra soat.

Néu chon cau a) va b), tiép tuc tra 1oi cac cdu hoi trong phan II (tinh hop
1y) va phan III (tinh hop phap) d6i véi cac yéu cau/ diéu kién duogc cho 1a can
thiét.

Neéu chon cau b) liét ké 10 cac yéu cau, dicu kién khong can thiét.

Phan II. Vé tinh hgp ly ciia yéu cau/ diéu kién

Cau 6. Cac ngi dung yéu cau, diéu kién nay c6 mau thuan, chong chéo,
thiéu thong nhat véi cac yéu cau, di€u kién khac cé lién quan khong?

Cac yéu cau/ di€u kién khac dé cap dén tai cau nay la nhiing yéu cau/ diéu
kién duoc quy dinh tai cac van ban cung cap hoac thap hon.
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Mau thudn, thiéu thong nhat c6 nghia 13 ndi dung cua yéu cau, diéu kién
v6i ndi dung ciia cac quy dinh phap luat khac trai nguoc nhau, phi dinh 1an nhau,
khoéng twong thich 13n nhau. Vi du: quy dinh trudc ddy vé viée phai co gidy to so
hitu nha & hop phap méi duoc nhap hd khau vao Ha Noi va quy dinh vé viéc phai
¢4 ho khau Ha Noi méi duge sé hiru nha & tai Ha Ndi 1a mau thuin véi nhau.

Chéng chéo c6 nghia la yéu cau, diéu kién nay c6 mot phén hoac toan bd
ndi dung tring lap véi yéu cau, diéu kién khac. Vi du: Piéu kién phai c¢6 Gidy
phép sir dung tan sb va thiét bi phat séng vo tuyén dién trong mang ding riéng
quy dinh tai Nghi dinh 24/2004/ND-CP (vi du, cép cho by dam gén trén xe taxi)
¢6 ndi dung triung lap voi diéu kién vé Gidy phép thiét 1ap mang vién thong dung
riéng (trudng hop cip cho doanh nghiép kinh doanh taxi). Ly do: khi cdp gidy
phép thiét 1ap mang vién thong dung riéng da néu rd trong mang st dung bao
nhiéu thiét bi phat song, model nao, thudc hang nao, tan sb st dung bao nhiéu.

Néu toan bd ndi dung yéu cau/ dieu ki¢én mau thuan, chong chéo, thicu
thong nhat véi cac yéu cau/ di€u kién khac c6 lién quan thi ddnh dau vao céu a).

Néu modt s6 ndi dung yéu cau/ di€u kién mau thuan, chong chéo, thiéu
thong nhat vdi cac yéu cau/diéu kién khac co lién quan thi danh dau vao cau b);

Néu chon cau a) hodc b), néu rd yéu cauw/ diéu kién d6 mau thuin, chong
chéo, thiéu thdng nhat véi yéu cau, diéu kién ndo kém theo vin ban quy dinh yéu
cau/ diéu kién do (néu 10 tén, 30, ky hi€u, ngay thang nam, co quan ban hanh van
ban); dong thoi dé xuit phwong an xu 1y.

Néu yéu cau/ diéu kién nay khong mau thuan, thong nhat voi cac yéu cau/
diéu kién khac, thi danh dau vao cau c).

Cau 7. N§i dung yéu ciu, diéu kién nay cé don gian, dé hiéu, dé thuc
hién doi v&i ca nhan, to chire va cong chirc thwe thi khong?

Cau hoi nay yéu cau ngudi ra soat xdc minh xem ndi dung yéu cau/ diéu
kién nay phirc tap hay don gian, dé hiéu, d& thuc hién ddi v6i ¢4 nhan, to chire va
cong chuc thuc thi khi thyc hién. Pon gian, dé hiéu, dé thuc hién cb nghia la cac
ndi dung cua yéu cau/ diéu kién duoc thé hién sao cho chi mang mdt nghia don
nhat, khong mang nhiéu nghia, gy nham 1an trong cach hiéu, khong thé giai
thich theo nhiéu cach khac nhau; cac ndi dung dugc quy dinh sao cho dé ap dung,
nhanh chong vé mit thoi gian, tiét kiém vé chi phi nhan lyc, vat luc.

Vi du: Diéu kién hoat dong gio1 thi€u viéc Iam quy dinh doanh nghiép lam
dich vu gidi thiéu viéc lam: c6 dia diém va try s& 6n dinh; dit ¢ noi thuén tién va
du dién tich cho viéc giao dich va hoat dong cua doanh nghiép; cac tor nglt nhu
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On dinh? Thuan tién? Pu dién tich? co6 thé giai thich, hiéu theo nhiéu cach khac
nhau, gdy kho khan trong viéc thuc hién.

Néu toan b céac yéu cau/ di€u kién nay don gian, dé hi€u, d€ thuc hi¢n, thi
danh dau vao cau a).

Néu mdt hodc mot s6 yéu cau/diéu ki¢n nay khong don gian, khé hi€u, kho
thuc hién, thi danh dau vao cau b) va néu ré phuong an giai quyét dé yéu cau/
diéu kién d6 don gian, dé hicu, dé thyc hién.

Neéu toan bd cac yéu cau/ di€u kién nay khong don gian, kho hiéu, khé thuc
hién, thi danh dau vao cau c) va néu ro phuong an giai quyét dé yéu cau/ diéu
kién d6 don gian, d€ hi€u, dé thuc hién.

Ciu 8. Yéu cau, diéu kién nay dwoc 4p dung trén pham vi toan quoc
hay trén dia ban dia phwong?

Neéu yéu cau, di¢u kién duoc ap dung giong nhau trén pham vi toan quoc
thi danh dau vao 6 Toan quéc

Néu yéu cau, diéu kién chi duoc ap dung ddi véi mét sb dia phuong hoac
dugc ap dung khic nhau giira nhitng dia phuong khac nhau trén lanh tho Viét
Nam thi chon 6 Pia phuong va néu 10 1y do.

Ciu 9. Yéu ciu, diéu kién nay khi ap dung c6 tao ra s phan biét giira
ca nhan, doanh nghiép nwéc ngoai voi ca nhan, doanh nghiép Viét Nam hay
khong?

Tra 101 cu hoi ndy nhim 1am 1 yéu cau/ didu kién d6 co dap tmg cac diéu
udc qudc té ma Viét Nam tham gia, dic biét 1a sau khi gia nhap T6 chtrc thuong
mai thé giéi (WTO) hay khong? Mot trong nhitng yéu cau d6 1a khéng ¢ su phan
biét dbi xur gitta doanh nghiép, san phdm va dich vu nudc ngoai véi doanh
nghiép, san pham va dich vu trong nudc.

Néu yéu cau/ diéu kién khi ap dung c6 tao ra su phan biét, thi danh dau vao
cau tra 161 CO va tiép tuc tra 1oi cau hoi b).

Dé tra 101 cdu hoi b), can xac dinh rd ndi dung mang tinh phan biét trong
yéu cau/ diéu kién c6 thude dién mién trir theo cac diéu ude quéc té nao ma Viét
Nam tham gia hay khong?

Néu thude vao dién mién trir thi danh dau vao cu tra 161 CO va tra 15i cau
¢ (néu rd ndi dung mién trir).

Néu khoéng thudc dién mién trir thi tra 101 cau d (néu rd tai sao yéu cau/
diéu kién nay van phu hop véi diéu uwéc quéc té ma Viét Nam tham gia).
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Cau 10. C6 phan anh, kién nghi gi ngoai nhirng ndi dung néu trén hay
khong?

Neéu c6 y kién phan anh, kién nghi khac ngoai cac ndi dung da néu tir cau 6
dén cau 9 thi danh dau vao 6 CO va ghi rd ndi dung phan anh, kién nghi.

Khuyén khich ca nhan, t6 chtrc dua ra cac bang chung vé chi phi thoi gian
va chi phi bang ti€n phai bo ra dé tuan thu cac yéu cau, di€u kién nay.

Cau 11. Véi ciu tra 101 d6i véi cac cAu héi tir cAu 6-10 trén diy thi yéu
ciu, diéu Kkién nay c6 hop 1y véi hoat dong ciia té chirc, ca nhan khong?

Cau hoi ndy mang tinh bao quat cho phan II. Dé tra 161 cdu héi ndy nguoi
ra soat can ctr vao cac cau tra 101 cho cac cau hoi tir 6 - 10 va dua ra nhan dinh
yéu cau/ diéu kién ndy co hop 1y ddi voi hoat dong cia td chirc, ca nhin hay
khong.

Neéu cho rang toan bd céac yéu cau/ di€u kién hop 1y do1 véi hoat dong ctia
to chirc, ca nhan thi danh dau vao cau a).

Néu cho rang moét s6 cac yéu cau/ diéu kién khong hop 1y do1 voi hoat dong
cua to chuc, ¢4 nhan, thi danh dau vao cau b).

Neéu cho rang toan bd cac yéu cau/ di€u kién khong hop 1y d61 voi hoat
dong cua to chire, cd nhan, thi danh dau vao cau c).

Phin IIL. V& tinh hop phap ciia yéu ciu, diéu kién

Céu 12. Yéu ciu, diéu Kkién nay c6 dwoc ban hanh ding thAm quyén
hay khong?

Pé tra 161 cau hoi nay trudc hét can phai xac dinh dugc thé nao la yéu cau/
diéu kién dugc ban hanh ding thim quyén. Yéu cau/ diéu kién duoc quy dinh dung
pham vi chuyén mén va tham quyén phap 1y ctia c4 nhan hoic t6 chirc c6 nghia 1a
cac vin ban quy dinh yéu cau/ diéu kién phai duoc diéu chinh trong pham vi, quyén
han vé t6 chirc, pham vi quan 1y, thAm quyén ban hanh vin ban thi duoc goi 14 yéu
cau/diéu kién duoc ban hanh ding tham quyén.

Vi du: khoan 5, Piéu 7, Luat Pau tu quy dinh “Bo, co quan ngang b, Hoi
ddng nhan dan va Uy ban nhan dan cac cap khong dugc quy dinh vé nganh, nghé
kinh doanh c6 diéu kién va diéu kién kinh doanh.” Nhu vay, bat ky nganh, nghé
kinh doanh c¢6 diéu kién va diéu kién kinh doanh nao do B9, co quan ngang bg,
Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp quy dinh hodc ban hanh déu la
ban hanh sai tham quyén.
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Néu toan bo cac yéu cau/ diéu kién dugc quy dinh dé giai quyét thu tuc
hanh chinh dung thim quyén, thi danh diu vao cau a).

Néu c6 mot hodc mot sé yéu cau/ diéu kién dugc quy dinh dé giai quyét
thi tuc hanh chinh ban hanh ding thim quyén, con lai 1a khong dung tham quyén
thi danh déu vao cau b).

Néu toan bd ndi dung yéu cau/diéu kién duoc quy dinh dé giai quyét tha
tuc hanh chinh khong ding thim quyén, thi danh déu vao cau c).

Trudng hop cau tra 10i 1a b) hodc ¢), dé nghi ghi rd diéu khoan, tén, sd ky
hiéu ngay thang nim, co quan ban hanh vin ban quy dinh yéu cau/ diéu kién va
tén yéu cau, diéu kién tuong tmg.

Ciu 13. Yéu cau, diéu kién nay c6 dwoc quy dinh tai vin ban quy
pham phap luat (VBQPPL) khong?

Hién nay, yéu cau, diéu kién duoc quy dinh trong nhiéu loai van ban khac
nhau, tir van ban ca biét, cong van hanh chinh cho t&i van ban quy pham phap
luat. Tuy nhién, theo quy dinh cta Luat ban hanh van ban quy pham phép luat,
chi van ban quy pham phép luat méi c6 tinh bit budc chung do d6 néu yéu cau,
diéu kién khong duoc quy dinh boi van ban quy pham phap luat thi yéu cau, diéu
kién do6 khong hop phap.

Cau héi nay yéu cau c4 nhan, to chirc ra soat xac dinh rd trén thyc té yéu
cau, diéu kién c6 duoc quy dinh bang vin ban quy pham phap luat hay khong.

Hé théng vin ban quy pham phép luat dugc quy dinh theo Luat ban hanh
van ban quy pham phap luat nam 2003. Nhiitng van ban quy pham phap luat bao
goém nghi quyét ctia Chinh phu; chi thi caa Thil tuéng Chinh phu; quyét dinh, chi
thi cia BO truong, Thu truéng co quan ngang bg; van ban lién tich gitra Bo
truong, Thu truéng co quan ngang bd véi co quan trung wong ctia to chtrc chinh
tr1 - xa hdi dugc ban hanh trudc khi Luat ban hanh van ban quy pham phap luat
nam 2003 ¢6 hiéu luc thi van duoc coi 14 van ban quy pham phap luat cho dén khi
bi bai bo, hity bo hodc dugc thay thé bang van ban quy pham phép luét khac.

Néu yéu cau, diéu kién duoc quy dinh tai mot trong céc loai van ban quy
pham phép luat trén thi danh diu vao cau a).

Néu chi ¢c6 mot hodc mot s6 noi dung yéu cau, diéu kién duoc quy dinh
theo tai vin ban quy pham phap luat, thi danh ddu vao cau b).

Néu toan bd ndi dung yéu cau, diéu kién duogc ban hanh khong duoc quy
dinh tai vin ban quy pham phap luat, thi danh ddu vao cu c).
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Truong hop cau tra 101 1a cau b) hoac c), dé nghi ghi rd tén, sb ky hiéu,
ngay thang nim ban hanh vin ban quy dinh yéu ciu, diéu kién va tén yéu cau,
diéu kién tuong tng.

Cau 14. Noi dung cia yéu cau, dieu kién nay cé trai véi cac van ban
cap trén hay khong?

Yéu cau, diéu kién trai voi cac quy dinh cua van ban cép trén c6 nghia la
ndi dung cac yéu cau, diéu kién duoc quy dinh khong dung tinh than cta vin ban
phép 1y cap cao hon; bd sung thém s6 luong cac yéu cau, diéu kién hodc bd sung
thém ndi dung cac yéu cau, diéu kién theo huéng khit khe hon, han ché hon so
v6i quy dinh tai vin ban phap 1y cap cao hon.

Vi dy: thong tu 01/2005/TT-BBCVT quy dinh hop dong dai 1y dich vu phat
chuyén thu cho to chtrc nuée ngoai ¢6 hi¢u luc sau khi c6 xac nhan cia B§ Buu
chinh vién thong vé viéc ding ky dai Iy. Thuc té, vé vin dé nay Phap 1énh Buu
chinh vién thong chi quy dinh hop dong dai 1y phai 1ap thanh vin ban; sau do
Nghi dinh 157/2004/ND-CP huéng din quy dinh phai dang ky hop dong. Nhu
vay, viéc thong tu 01/2005/TT-BBCVT huéng dan viéc ding ky thanh viéc “ndp
hé so, tham tra hd so va cap gidy xac nhan dang ky hop dong” 1a khong dung vai
tinh than ctia Phap 1énh Buu chinh vién thong.

Neéu toan bd ndi dung y€u cau, di€u kién trai véi quy dinh cua van ban cap
trén thi danh dau vao cau a).

Néu mot s6 yéu cau, di€u kién trai voi quy dinh ciia van ban cap trén thi
danh dau vao cau b).

D61 voi cau trd 101 a) va b), ghi rd tén, ngay thang nam ban hanh, diéu
khoan cua van ban cap trén d6 va ndi dung yéu cau, di€u kién tuong trng.

Néu khong, danh dau vao cau c).

Céu 15. Vin ban quy dinh vé yéu céu, diéu kién nay cé con hiéu luc
hay khong?

Trén thuc té, do nguyén nhan khach quan hodc chu quan di xay ra mot sb
truong hop yéu cau/ diéu kién van tiép tuc duoc st dung cho du theo quy dinh
ctia phap luat ching da hét hiéu luc. Do d6, dé dam bao phap ché xi hoi chu
nghia can chim dt tinh trang nay.

Mot yéu cau hoic diéu kién khong con hiéu luc khi: (1) van ban quy dinh
yéu cau/ diéu kién d6 da hét hiéu luc hodc bi bii bd; (2) ndi dung cua van ban quy
dinh yéu cau/ diéu kién da hét hiéu luc hoic bi bii bé.
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Néu van ban quy dinh tat ca cac yéu cau/ di€u ki¢n con hi¢u luc thi danh
dau vao cau a) va ghi 10 tén, s6 ky hi¢u, ngay thang ndm, co quan ban hanh cta
van ban do.

Néu van ban quy dinh vé mot hoac mot s6 yéu cau/ dicu ki¢n hét hi¢u luc
thi danh dau vao cau b) va néu rd ly do vi sao van con &p dung?

Neéu van ban quy dinh veé tat ca cac yéu cau/ di€u ki¢n hét hi¢u luc thi danh
dau vao cau ¢) va néu ro 1y do vi sao van con ap dung?

Néu khong xac dinh dugc hi€u lyc cua van ban quy dinh vé yéu cau, diéu
kién thi danh dau vao cau d), dong thoi néu rd tén yéu cau/ diéu kién twong tng
va 1y do khong xac dinh dugc hi¢u lyc cua van ban quy dinh.

Ciu 16. Yéu cau, diéu kién nay c6 han ché ciac quyén hop phap cia
cong dan khong?

Quyén hop phap cta cong dan quy dinh tai Piéu 50, Hién phap nim 1992,
do la cac quyén vé: “chinh tri, dan sy, kinh té, vin ho4, x3 hoi dugc ton trong, thé
hién & cac quyén cong dan” va dugc cu thé hoa tai cic van ban quy pham phap
luat hién hanh cia nwéc CHXHCN Viét Nam.

Vi du: Thong tu 69/2006/TT-BVHTT quy dinh co sé& luu tri du lich dugce
cong nhan cép hang sao hodc hang cao cép kinh doanh vii truong, karaoke khong
phai xin Gidy phép kinh doanh theo quy dinh tai khoan 3, diéu 66, Luat Du lich.
Thuc té, nhiéu khach san khi bi co quan chirc nang kiém tra van yéu cau Giéy
chimg nhan dang ky kinh doanh phai ghi noi dung nay.

Neéu toan bd cac yéu cau/ dic¢u kién vi pham, han ché mdt hay nhiéu quyén
cua cong dan thi danh dau vao cau a) va néu vi pham quyén nao va dan ra di€u
khoan, tén, s6 ky hi€u, ngay thang nam, co quan ban hanh van béan bi vi pham.

Néu mot hodc mot s6 cac yéu cau/ diéu kién vi pham, han ché mot hay
nhiéu quyén cta cong dan thi danh dau vao cdu b) va néu vi pham quyén nao va
dan ra diéu khoan, tén, s ky hiéu, ngay thang nim, co quan ban hanh vin ban bi
vi pham.

Néu yéu cau/ diéu kién khong vi pham, han ché mot hay nhiéu quyén cia
cong dan da duoc quy dinh trong Hién phép, phap luat, thi danh ddu vao cdu c).

Cau 17. Véi cdu tra 161 ddi véi cac cau héi tir cau 12-16 trén day thi ni
dung cic yéu cau, diéu kién nay cé hop phap hay khong?

Cau hoi nay mang tinh danh gia tong thé cho phan III. Pé tra 15i ciu hoi
nay co quan hodc can b ra soat cin cin clr vao cac cau tra 101 ctia minh cho cic
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cu tir 12 — 16 va dua ra nhan dinh yéu cauw/ diéu kién nay c6 hop phap hay
khong.

Néu cho rang tat ca cac ndi dung yéu cau/ diéu kién “CO” hop phap thi
danh dau vao cau a).

Néu cho ring mot sé ndi dung yéu cau/ diéu kién “CO” hop phép va sb
khac “KHONG” hop phap thi danh diu vao cau b) va néu rd tén, ndi dung yéu
cau/ diéu kién khong hop phap do.

Néu cho rang tat ca cac ndi dung yéu cau/ diéu kién “KHONG” hop phap
thi danh déu vao cau c).

Phan IV. Y kién dé xuit

Cau 18. Pé xuat, khuyén nghi vé cic yéu cau/ diéu kién nay (chi danh
diu vao mét trong 3 khuyén nghi dwéi diy)

Cau hoi nay 1a cau hoi mang tinh két luan cudi cing sau khi da tra 101 toan
bo cac ciu hoi cu thé néu trén, dic biét 1a cac cau mang tinh danh gia téng thé cla
tirng phan (cac cau 5, 11, 17). Dé tra 16i cau hoi nay doi hoi co quan, ngudi ra
soat chi can ctr trén két qua tra 101 cac cau hoi tir 1 dén 17 néi trén cua minh,
ngoai ra khong cin ctr vao bt ky co sd niao khac, dé dua ra cau tra 1oi. C6 03
phuong an khuyén nghi dé xuat dugc dua ra dé lya chon mot, bao gom:

- Pap tmg duogc day du cac tiéu chi trong Biéu mau ra soat nay va can duoc
duy tri. Néu chon phuong an nay thi khong phai giai thich gi thém.

- S€ dap Umg dugc cac ti€u chi néu dugc stra doi1. Truong hop nay can néu
cu thé ndi dung stra doi.

- Khéng dap tung dugc cac tiéu chi va can bi huy bo. Truong hop ndy néu
rd ndi dung hity bod va phuong an thay thé (néu co).

Cau 19. Thong tin lién h¢

Dé nghi ghi 0 ho tén, dia chi, di¢n thoai va email (n€u cd) cua nguoi c6 thé
lién hé dé lam 1o v€ ndi dung cac cau tra 101 trong bi€u mau nay./.
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Phu luc IV

(Kém theo Céng vin so: 172 /CCTTHC ngay 30 thang 7 niam 2009 ciia T6 cong téic
chuyén trach cai cach thu tuc hanh chinh cua Thu twong Chinh phu)

MAU BAO CAO KET QUA RA SOAT THU TUC HANH CHINH
do cac co quan, don vi truc thudc b9, co' quan ngang by, UBND cap tinh va
3 co quan bao cao To cong tac

BQ/ UBND TINH/ CO QUAN ....... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO QUAN/DON VI ............... Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
Sb: [oviiieee , ngay thang nam 20....
V/v bao céo két qua ra soat
tha tuc hanh chinh

Kinh gui: T6 cong tac thuc hién Pé an 30 caua bd/ UBND tinh/ co quan...

I. Tong s6 TTHC A4 ra S0At: «ccevveevrneeeennnnenn. , trong do:
- S6 lugng mau don, mau to khai: ..................

- S6 lugng yéu cau, diu kién: .......................

IL. Danh sach TTHC kién nghi giir nguyén

Bao gdm nhing trudng hop duoc kién nghi gilt nguyén toan bo ndi dung
ctia TTHC va mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc hién TTHC
(theo Mau 1 dudi day).

I1I. Kién nghi phwong 4n don gidn héa d6i véi nhirng TTHC thudc thaim
quyén ban hanh ciia b/ UBND tinh/ co quan

1. Danh sach TTHC kién nghj stra doi, bo sung:

(bao gom nhitng truong hop dwoc kién nghi sita doi, bo sung toan bé hodc mét
phc”in noi dung cua TTHC, mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

a) SO lugng TTHC kién nghi stra d6i, bo sung: ................ , trong do:
- S6 lugng mau don, mau to khai kién nghi stra doi, bo sung: ..............
- SO lugng yéu cau, dieu kién kién nghi stra doi, bo sung: ...................

b) Danh sach TTHC kién nghi sira doi, b6 sung: (theo Mau 2 dudi day)







2. Danh sach TTHC kién nghi thay thé:

a) Sb luong TTHC kién nghj thay thé: ................ , trong do:

- S6 lugng mau don, mau t& khai kién nghi thay thé: ..............

- S6 luong yéu cau, diéu kién kién nghi thay thé: ...................

b) Danh sach TTHC kién nghj thay thé: (theo Mau 3 duéi day)
3. Cac dé xuatkhac: ,
(Vi du: dé xudt phan cdp viéc thuc hién TTHC, lién thong trong gidai quyét

TTHC, dé xudt tam thoi chia dp dung mét s6 quy dinh vé TTHC, mién thu 1é phi
khi thuc hién TTHC trong mot thoi gian nhat dinh...)

IV. Kién nghi phuong 4n don giin héa d6i véi nhirng TTHC khong thudc
tham quyén ban hanh ciia b/ UBND tinh/ co quan (bao gom TTHC do
Quoc hdi, Uy ban Thuong vu Quéc hi, Chinh phii, Thi twéng Chinh phi
va b¢/ UBND tinh/ co’ quan khac ban hanh)

1. Danh sach TTHC kién nghj stra doi, bo sung:

(bao gom nhitng truong hop dwoc kién nghi sira doi, bo sung toan bg hodc mét
phdn noi dung cua TTHC, mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

a) Sb lugng TTHC kién nghj sira doi, bo sung: ................ , trong do:
-S4 luong mau don, mau to khai kién nghi stra ddi, bd SUNE: v.vvveennnnn.
- S6 lugng yéu cau, diéu kién kién nghi stra d6i, bo sung: ..................
b) Danh sach TTHC kién nghj stra doi, bo sung: (theo Mau 4 duéi day)
2. Danh sach TTHC kién nghi bai bo/huy bo: ‘
(bao gom nhitng TTHC duoc kién nghi bai bo/huy bo toan bo hoac mot phan)
a) S6 lugng TTHC kién nghi bai bo/hty bo: ................ , trong do:

- S6 lwong mau don, mau t& khai kién nghi bai bo/hity bo: ..................

b) Danh sach TTHC kién nghi bai bo/hity bo: (theo Mau 5 duéi dy)

3. Cac dé xuét khac:

(Vi du: dé xudt phan cdap viéc thwc hién TTHC, lién thong trong gidi quyét
TTHC, dé xudt tam thoi chira dp dung mét so quy dinh vé TTHC, mién thu 1é phi
khi thuc hién TTHC trong mot thoi gian nhat dinh...)
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* Ghi cha: Tat ca biéu mau 2, 2a, 2b di dién duogc gt kém theo bdo cao nay.

THU TRUONG CO QUAN/ PON VI

Noi nhdn:
Nhu trén;
ol (Ky tén, déng dau)
MAU 1
DANH SACH TTHC KIEN NGHI GIU NGUYEN
(Kem theo bao cdo so: foeaee e ngay  thang nam 20....
cua co quan/ don vi... ... ............ )
Stt | So6 ho so Tén TTHC Linh vec | Chichu
TTHC
1
2
3
MAU 2

~ DANH SACH TTHC KIEN NGHI SUA POI, BO SUNG
POI VOI NHUNG TTHC THUQC THAM QUYEN BAN HANH CUA BQ/

UBND TINH/ CO QUAN
(Kem theo bao cdo so: foeenann, ngay  thang nam 20....
cua co quan/ don vi... ............... )

Stt | SO ho so | Tén TTHC | Linh | Kién nghi sira doi, Kién nghi

TTHC vue b0 sung thuc thi
1 a) Noi dung stra doi, | Kién nghi rd
bo sung: can suta dicu,

(néu rd ndi dung can | khoan,  diém,
stra d6i, bd sung cua | sd cua vin ban
TTHC, mau don, mau | ndo.

to khai, yéu cau hoic
diéu kién dé thuc hién
TTHC)

b) Ly do stra doi, bd
sung:








(néu 10 ly do tai sao
can stra doi, bo sung
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu cau hoic
dieu kién dé thuc hién
TTHC)

¢) Phuong 4an stra doi,
bd sung:

(néu phuong an sua
d6i, bd sung cu thé d6i
voi TTHC, mau don,
mau to khai, yéu cau
hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

MAU 3

DANH SACH TTHC KIEN NGHI THAY THE

POI VOI NHUNG TTHC THUQC THAM QUYEN BAN HANH CUA BO/

UBND TINH/ CO QUAN
(Kém theo bdo cdo s6: fovtaee e ngay  thang nam 20....
cua co quan/ don vi... ... ............. )
Stt | SO ho so | Tén TTHC | Linh | Kién nghi thay thé Kién nghi
TTHC vue thuc thi
1 a) Noi dung thay thé: | Kién nghi 1o

(néu rd can thay thé |can thay thé
TTHC, mau don, mau | diéu,  khoan,
td khai, hay yéu cau/ | diém, s6 cua
diéu kién dé thuc hién | viin ban nao.
TTHC?)
b) Ly do thay thé:
(néu ro ly do tai sao
can thay thé TTHC,
mau don, mau to khai,
yéu cau/ diéu kién dé
thuc hién TTHC)

2








(Kem theo bao cado so:

MAU 4
' DANH SACH TTHC KIEN NGHI SUA POI, BO SUNG

POI VOI NHUNG TTHC KHONG THUQC THAM QUYEN BAN HANH
CUA BQ/ UBND TINH/ CO QUAN

cua co quan/ don vi... ... ............ )

...... ngay  thang nam 20....

Stt

S6 ho so
TTHC

Tén TTHC

Linh
vue

Kién nghi stra doi,
bo sung

Kién nghi
thue thi

a) Noi dung stra doi,
bd sung:

(néu ré ndi dung can
stra d6i, bo sung cua
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu cau hoic
diéu kién dé thuc hién
TTHC)

b) Ly do sira doi, bd
sung:

(néu 10 1y do tai sao
can sira doi, bo sung
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu cau hodc
diéu kién dé thyc hi¢n
TTHC)

¢) Phuong 4n stra doi,
b sung:

(néu phuong an sua
d61, bo sung cu thé dbi
v6i TTHC, méu don,
mau to khai, yéu cau
hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

Kién nghi 1o
cin stra diéu,
khoan,  diém,
sb6 cta vin ban
nao.
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MAU 5
DANH SACH TTHC KIEN NGHI BAI BO/HUY BO
PpOI VOI NHUNG TTHC KHONG THUQC THAM QUYEN BAN HANH
CUA BO/ UBND TINH/ CO QUAN
(Kém theo bdo cdo s6: foviaeeann ngay  thang nam 20....
cua co quan/ don vi... ... ............ )

Stt | So hé so | Tén TTHC | Linh | Kién nghi bdi bo/hiiy |  Kién nghi

TTHC vue bo thuc thi
1 a) Noi dung bai|Kién nghi 1o
bo/huy bo: can bai bdo/huy

(néu rd can bai bo/hiy | bo diéu, khoan,
b6 TTHC, mau don, | diém, sd cua
mau t& khai, hay yéu | vin ban nao.
cau/ diéu kién dé thuc
hién TTHC?)

b) Ly do bai bo/huy
bo:

(néu ro ly do tai sao
can bai bo/huy bo
TTHC, mau don, mau
td khai, yéu cau/ diéu
kién dé thuc hién
TTHC)












Phu luc 5_Mau bao cao ket qua ra soat TTHC cua cac TCT.pdf

Phu luc V

(Kém theo Céng van so: 172 /CCTTHC ngay 30 thang 7 niam 2009 ciia Té6 cong téc
chuyén trach cai cach thu tuc hanh chinh cua Thu tuwéng Chinh phu)

MAU BAO CAO KET QUA RA SOAT VA
KIEN NGHI PHUONG AN PON GIAN HOA THU TUC HANH CHINH
do To cong tac bao cao Bo trwomg, Thu trtm’ng co quan ngang bo,
Chi tich UBND cép tinh, Tong giam doc 3 co quan

BQ/ UBND TINH/ CO QUAN ....... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TO CONG TAC THU'C HIEN PE AN 30 Péc 1ap - Tw do - Hanh phiic
Sé: [viiiaeee e, , ngay thang nam 20....

V/v bao céo két qua ra soat va kién nghi
phuong an don gian hoa thu tuc hanh chinh

Kinh gri: Bo truéng/ Chu tich UBND tinh/ Tong giam déc. ..

I. Tong s6 TTHC @4 ra S04t «ccvvveevrnreeennnnenn. , trong do:
- S6 lugng mau don, mau to khai: ..................

- SO lugng yéu cau, dicu kién: .......................

II. Danh sach TTHC kién nghi giir nguyén

Bao gdm nhimg trudng hop duoc kién nghi giit nguyén toan bo ndi dung
ctia TTHC va mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thyuc hién TTHC
(theo Mau 1 dudi day).

I11. Kién nghi phwong 4n don gian héa ddi véi nhing TTHC thudc tham
quyén ban hanh ciia bd/ UBND tinh/ co quan

1. Danh sach TTHC kién nghi sira doi, b6 sung:

(bao gom nhitng truong hop dwoc kién nghi sira doi, b6 sung toan bé hodc mot
phcfn noi dung cua TTHC, mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

a) SO luong TTHC kién nghi stra d6i, bo sung: ................ , trong do:
- SO lugng mau don, mau t& khai kién nghi stra d6i, bo sung: ..............
- SO lugng yéu cau, dieu kién kién nghi stra doi, bo sung: ...................

b) Danh sach TTHC kién nghj stra doi, bo sung: (theo Mau 2 duéi day)







2. Danh sach TTHC kién nghi thay thé:

a) SO luong TTHC kién nghi thay thé: ................ , trong do:

- S6 lwgng mau don, mau t& khai kién nghi thay thé: ..............

- S6 lugng yéu cau, diéu kién kién nghi thay thé: ..................

b) Danh sach TTHC kién nghj thay thé: (theo Mau 3 dudi day)
3. Cac dé >§u§t 1’<héc: , ’
(Vi du: dé xuat phan cdp viéc thuc hién TTHC, lién thong trong gidi quyét

TTHC, dé xudt tam thoi chia dp dung mét s6 quy dinh vé TTHC, mién thu 1é phi
khi thuc hiéen TTHC trong mot thoi gian nhat dinh...)

IV. Kién nghi phuong 4n don gian héa ddi véi nhirng TTHC khéng thudc
thAm quyén ban hanh cia bd/ UBND tinh/ co quan (bao gom TTHC do
Quoc hdi, Uy ban Thuong vu Quéc hi, Chinh phii, Thii twéng Chinh phi
va b/ UBND tinh/ co’ quan khac ban hanh)

1. Danh sach TTHC kién nghi sira doi, b6 sung:

(bao gém nhitng truong hop duoc kién nghi sua doi, bo sung toan bo hodac mot
phd‘n noi dung cua TTHC, mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

a) S6 lugng TTHC kién nghj sira doi, bo sung: ................ , trong do:
- S6 lwong méu don, mau to khai kién nghi stra d6i, b6 sung: .............
- S6 luong yéu cau, diéu kién kién nghi stra doi, bd SUNE: teveeeereeannnnn.
b) Danh sach TTHC kién nghj stra doi, bd sung: (theo Mau 4 dué6i day)
2. Danh sach TTHC kién nghi bai bo/huy bo: ‘
(bao gom nhitng TTHC duwoc kién nghi bai bo/huy bo toan bo hodac mot phan)
a) S6 lugng TTHC kién nghi bai bo/hty bo: ................ , trong do:

- S6 lvong mau don, mau t& khai kién nghi bai bo/hty bo: ..................

b) Danh sach TTHC kién nghi bai bo/hiiy bo: (theo Mau 5 dudi day)

3. Céc dé xuat khac:

(Vi du: dé xudt phan cdp viéc thuc hién TTHC, lién théng trong gidi quyét
TTHC, dé xudt tam thoi chwa dp dung mét sé quy dinh vé TTHC, mién thu 1é phi
khi thuc hién TTHC trong mot thoi gian nhat dinh...)







Noi nhin:

Nhu trén;
TCTCT;

Luu.

TO TRUONG

(Ky tén, dong ddu)

MAU 1

DANH SACH TTHC KIEN NGHI GIU' NGUYEN
(Keém theo bao cdo so: ‘
cua To cong tac thuc hién Bé an 30 cua bo/ UBND tinh/ co quan...)

foctaeeann ngay

thang nam 20....

Stt | So hdé so | Tén TTHC Linh viee | Y kién ciia co’ quan, don vi
TTHC thwe hié€n ra soat
1 Néu rd ¥ kién cua co quan,
don vi vé TTHC nay: co
thong nhat véi y kién cia
TCT khéng? Néu khac thi
khac ¢ diém nao? Ly do cia
su khac biét?...
2
3
MAU 2

~ DANH SACH TTHC KIEN NGHI SUA POI, BO SUNG
POI VOI NHUNG TTHC THUQC THAM QUYEN BAN HANH CUA BQ/

(Kém theo bdo cdo s6:
cua To6 cong tac thuc hién DBé an 30 cua bo/ UBND tinh/ co quan...)

UBND TINH/ CO QUAN

foviieeann. ngay

thang nam 20....

Stt | SO hoso | Tén | Linh | Kién nghi sira d6i, | Kién nghi | Y kién ciia
TTHC | TTHC | vuc b6 sung thuc thi co’ quan,
don vi
thue hién
ra soat
1 a) Noi dung sira|Kién nghi
d6i, bd sung: rd can sira
(néu 16 nodi dung | diéu,
can sta doi, bd |khoan,
sung cua TTHC, diém, sb
mau don, mau td|cia vin
khai, yéu cau hodc | ban nao.

diéu kién dé thuc
hién TTHC)
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b) Ly do stra doi,
bd sung:

(néu ro ly do tai
sao can sira doi, bd
sung TTHC, mau
don, mau to khai,
yéu cau hodc diéu
kién d¢ thyc hién
TTHC)

c) Phuong an sua
d6i, bo sung:

(néu phuong 4n
stra d6i, bo sung cu
thé doi véi TTHC,
mau don, mau to
khai, yéu cau hoic
diéu kién dé thuc
hién TTHC)

MAU 3

DANH SACH TTHC KIEN NGHI THAY THE

POI VOI NHUNG TTHC THUQC THAM QUYEN BAN HANH CUA BO/

UBND TINH/ CO QUAN

(Kém theo bdo cdo s6: foviaeeann ngay  thang nam 20....
ciia Té céng tac thuc hién Dé an 30 ciia b/ UBND tinh/ co quan...)
Stt | Sohdoso | Tén | Linh Kién nghi thay | Kién nghi | Y kién cia
TTHC | TTHC | vuc thé thuc thi | co quan,
don vi
thue hién
ra soat
1 a) Noi dung thay | Kién nghi
thé: 10 can
(néu rd can thay |thay thé
thé TTHC, mau |diéu,
don, mau to khai, | khoan,
hay yéu cau/ diéu | diém, sd
kién dé thuc hién|cia  vin
TTHC?) ban nao.
b) Ly do thay thé:

(néu ro ly do tai
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sao can thay thé
TTHC, mau don,
mau to khai, yéu
cau/ diéu kién dé
thuc hién TTHC)

MAU 4

DANH SACH TTHC KIEN NGHI SUA DOIL, BO SUNG
POI VOI NHUNG TTHC KHONG THUQC THAM QUYEN BAN HANH
CUA BO/ UBND TINH/ CO QUAN
(Kém theo bdo cdo s6:
ciia Té céng tac thuc hién Dé an 30 ciia b/ UBND tinh/ co quan...)

foviaeeann ngay

thang nam 20....

Stt | Sohdéso | Tén | Linh | Kién nghi sira d6i, | Kién nghi | Y kién ciia
TTHC | TTHC | vuc b6 sung thwe thi €O quan,
don vi
thue hién
ra soat
1 a) Noi dung stra | Kién nghi
d6i, bo sung: rd can sta
(néu 16 nodi dung | diéu,
cin stra ddi, bod | khoan,
sung cua TTHC, diém, sb
mau don, mau to |cua  vin
khai, yéu cau hodc | ban nao.

diéu kién dé thuc
hién TTHC)

b) Ly do sta doi,
bd sung:

(néu ro ly do tai
sao can stra doi, bd
sung TTHC, mau
don, mau to khai,
yéu cau hodc diéu
kién dé thuc hién
TTHC)

c) Phuong an sua
d6i, bd sung:

(néu phuong an
stra doi, bd sung cu
thé ddi véi TTHC,
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mau don, mau to
khai, yéu cdu hoic
diéu kién dé thuc
hién TTHC)

DANH SACH TTHC KIEN NGHI BAI BO/HUY BO

MAU 5

POI VOI NHUNG TTHC KHONG THUQC THAM QUYEN BAN HANH
CUA BQ/ UBND TiNH/ CO QUAN

(Kém theo bdo cdo s6: fovtaeeann ngay  thang nam 20....
ciia Té cong tac thuc hién Pé an 30 cia bé/ UBND tinh/ co quan...)
Stt | Sohdso | Tén | Linh Kién nghi bai Kién nghi | Y kién ciia
TTHC | TTHC | vuc bd/huy bo thuc thi co’ quan,
don vi
thue hién
ra soat
1 a) Noi dung bdi|Kién nghi
bo/hity bo: rd can bai
(néu rd can bdi| bo/hiy bo
bo/htty bo TTHC, | diéu,
mau don, mau to | khoan,
khai, hay yéu cau/ | diém, sd
diéu kién dé thuc |cua  van
hién TTHC?) ban nao.
b) Ly do bai
bo/huy bo:
(néu ro ly do tai
sao can bai bo/huy
b6 TTHC, mau
don, mau to khai,
yéu cau/ diéu kién
d¢  thuc  hién
TTHC)
2
3
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Phu luc VI

(Kém theo Céng vin so: 172 /CCTTHC ngay 30 thang 7 niam 2009 ciia T6 cong téic
chuyén trach cai cach thu tuc hanh chinh cua Thu twong Chinh phu)

MAU BAO CAO KET QUA RA SOAT THU TUC HANH CHINH
do bd, co' quan ngang by, UBND cip tinh va 3 co’' quan
bao cao To cong tac chuyén trach

BQ/ UBND TINH/ CO QUAN ....... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tuw do - Hanh phic

Sé: [virinnn.
V/v bao céo két qua ra soat
tha tuc hanh chinh

.......... , ngay thang nam 20....

Kinh gii: T cong tac chuyén trach cai cach thi tuc hanh chinh
cua Thu tudéng Chinh phu

I. Tong s6 TTHC d3 ra SOAt: ..cevvevnnverennnnnnen. , trong do:
- S6 lwong miu don, mau to khai: ..................

- S6 lugng yéu cau, dicu kién: .......................

I1. Danh sach TTHC Kién nghi giir nguyén

Bao gdm nhimng trudng hop duoc kién nghi giit nguyén toan bo noi dung
cta TTHC va mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thyc hién TTHC
(theo Mau 1 dudi day).

III. Phwong 4n don gidn héa ddi véi nhirng TTHC thudc thim quyén ban
hanh ciua by/ UBND tinh/ co quan

1. Danh sach TTHC sira doi, b6 sung:

(bao gom nhitng truong hop dwoc sira doi, bé sung toan bo hodc mdt phan ndi
dung cua TTHC, mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc hién
TTHC)

a) SO luong TTHC sua doi, bo sung: ................ , trong do:
- SO lugng mau don, mau to khai sira d6i, bo sung: ..............
- SO lugng yéu cau, di€u kién stra o1, bo sung: ...................

b) Danh sach TTHC sira d6i, bd sung: (theo Mau 2 dudi day)







2. Danh sach TTHC thay thé:

a) SO luong TTHC thay thé: ................ , trong do:

- S6 lwong mau don, mau to khai thay thé: ..............

- S6 lugng yéu cau, diéu kién thay thé: ..................

b) Danh sach TTHC thay thé: (theo Mau 3 dudi day)
3. Céc de xuatkhac: ,
(Vi du: dé xudt phan cdp viéc thuc hién TTHC, lién thong trong gidai quyét

TTHC, dé xudt tam thoi chiea dp dung mét so quy dinh vé TTHC, mién thu 1é phi
khi thuc hiéen TTHC trong mot thoi gian nhat dinh...)

IV. Kién nghi phwong 4n don giin héa dbi véi nhirng TTHC khong thudc
thAm quyén ban hanh cia by/ UBND tinh/ co quan (bao gom TTHC do
Quoc hdi, Uy ban Thuong vu Quéc hi, Chinh phii, Thii twéng Chinh phi
va bg/ UBND tinh/ co quan khac ban hanh)

1. Danh sach TTHC kién nghi stra doi, b6 sung:

(bao gom nhitng truong hop dwoc kién nghi sira doi, b6 sung toan bé hodc mét
phdn noi dung cua TTHC, mau don, mau to khai, yéu cau hodc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

a) S6 lugng TTHC kién nghj sira doi, bo sung: ................ , trong do:
- S6 lwong méu don, mau to khai kién nghi stra d6i, b6 sung: .............
- S6 luong yéu cau, diéu kién kién nghi stra doi, bo SUNE: veveeeveennnnn.
b) Danh sach TTHC kién nghj sira doi, bd sung: (theo Mau 4 dué6i day)
2. Danh sach TTHC kién nghi bai bo/huy bo: ‘
(bao gom nhitng TTHC duoc kién nghi bai bo/huy bo toan bo hodac mot phdn)
a) Sb lugng TTHC kién nghi bai bo/huy bo: ................ , trong do:

- S6 lvong mau don, mau t& khai kién nghi bai bo/hty bo: ..................

b) Danh sach TTHC kién nghi bai bo/hity bo: (theo Mau 5 duéi day)

3. C4c dé xuat khéc:

(Vi du: dé xudt phan cdap viéc thwc hién TTHC, lién théng trong gidi quyét
TTHC, d@é xudt tam thoi chwa dp dung mét so quy dinh vé TTHC, mién thu 1é phi
khi thuc hién TTHC trong mot thoi gian nhat dinh...)
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* Ghi chu: Céc tai li¢u giri kém theo bdo cdo nay gom co6: cac Bdo cdo két qua
ra soat TTHC va tat ca biéu mau 2, 2a, 2b cua cac co quan, don vi.

BO TRUONG/ CHU TICH UBND TINH/

Noi nhgn: TONG GIAM POC CO QUAN
Nhu trén;
- Luu /
(Ky tén, dong dau)
MAU 1
DANH SACH TTHC KIEN NGHI GIU NGUYEN
(Kem theo bao cao so: foeunaen ngay  thang nam 20....
cua bo/ UBND tinh/ co quan... )
Stt | S6 ho so Tén TTHC Linh vwe | Chi chi
TTHC
1
2
3
MAU 2

DANH SACH TTHC SUA POIL, BO SUNG

POI VOI NHUNG TTHC THUQC THAM QUYEN BAN HANH CUA BQ/
UBND TINH/ CO QUAN

(Kem theo bao cao so: o

cua bo/ UBND tinh/ co quan... )

..... ngay  thang nam 20....

(néu 18 ndi dung can
stra d6i, bd sung cua
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu cau hodc
diéu kién dé thyc hién
TTHC)

b) Ly do sira doi, bd

Stt | S0 ho so | Tén TTHC | Linh | Phwong an sira doi, Thure thi
TTHC vue b6 sung
1 a) Noi dung stra doi, | Néu rd stra doi,
b sung: bd sung diéu,

khoan, diém,
sO cua van ban
nao.








sung:

(néu ro 1y do tai sao
can stra d6i, bo sung
TTHC, mau don, miu
to khai, yéu cau hoic
diéu kién dé thyc hién
TTHC)

¢) Phuong an sira doi,
bd sung:

(néu phuong an sua
doi, bo sung cu thé doi
voi TTHC, mau don,
mau to khai, yéu cau
hogc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

(Kem theo bao cdo so:

MAU 3

DANH SACH TTHC THAY THE
POI VOI NHUNG TTHC THUQC THAM QUYEN BAN HANH CUA B0/
UBND TINH/ CO QUAN

cua bo/ UBND tinh/ co quan... )

....... ngay  thang nam 20....

Stt | SO ho so | Tén TTHC | Linh | Phuong 4n thay thé Thure thi
TTHC vue

1 a) Noi dung thay thé: |Kién nghi 1o
(néu 1d can thay thé |can thay thé
TTHC, miu don, mau | diéu,  khoan,
to khai, hay yéu cau/ | diém, sb6 cua
diéu kién dé thuc hién | viin ban nao.
TTHC?)
b) Ly do thay thé:
(néu 10 ly do tai sao
can thay thé TTHC,
mau don, mau to khai,
yéu cau/ diéu kién dé
thuc hién TTHC)

2








(Kem theo bao cdo so:

MAU 4
~ DANH SACH TTHC KIEN NGHI SUA POL, BO SUNG

POI VOI NHUNG TTHC KHONG THUQC THAM QUYEN BAN HANH
CUA BQ/ UBND TINH/ CO QUAN

cua bo/ UBND tinh/ co quan... )

...... ngay  thang nam 20....

Stt

S6 ho so
TTHC

Tén TTHC

Linh
vue

Kién nghi siwra doi,
bo sung

Kién nghi
thuc thi

a) Noi dung sta doi,
bd sung:

(néu rd ndi dung can
stra d6i, bd sung cua
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu ciu hoic
diéu kién dé thuc hién
TTHC)

b) Ly do sira doi, bd
sung:

(néu 16 ly do tai sao
can stra doi, bd sung
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu cau hoic
diéu kién dé thuc hién
TTHC)

¢) Phuong 4n stra doi,
b sung:

(néu phuong an sua
d6i, bd sung cu thé d6i
voi TTHC, mau don,
mau to khai, yéu cau
hogc diéu kién dé thuc
hién TTHC)

Kién nghi 1o
can sta diéu,
khoan,  diém,
s6 cua van ban
nao.
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MAU 5
DANH SACH TTHC KIEN NGHI BAI BO/HUY BO
POI VOI NHUNG TTHC KHONG THUQC THAM QUYEN BAN HANH
CUA BO/ UBND TINH/ CO QUAN
(Kém theo bdo cdo s6: foviaeeann ngay  thang nam 20....
cua bo/ UBND tinh/ co quan... )

Stt | S0 ho so | Tén TTHC | Linh | Kién nghi bii bé/hity |  Kién nghi

TTHC vue bo thue thi
1 a) Noi dung bai|Kién nghi 1o
bo/huy bo: can bai bo/huy

(néu rd can bii bo/hity | boé didu, khoan,
b6 TTHC, mau don, | diém, sd cua
mau to khai, hay yéu | viin ban nao.
cau/ diéu kién dé thyc
hién TTHC?)

b) Ly do bai bd/huy
bo:

(n€éu 10 ly do tai sao
can bai bo/huy bo
TTHC, mau don, mau
to khai, yéu cau/ diéu
kien dé thyc hién
TTHC)
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Phu luc VII
(Kém theo Céng vain sé: 172 /CCTTHC ngay 30 thdng 7 nam 2009 ciia Té cong tdc
chuyén trach cai cach thu tuc hanh chinh cua Thu twong Chinh phu)

KE HOACH TONG THE

TRIEN KHAI GIAI POAN RA SOAT THU TUC HANH CHINH

Thoi gian | Trach nhiém cia Trach nhiém cia | Trach nhiém cia | Trach nhiém cia
cac co quan, don | cac TCT b9, nganh, HDPTV TCTCT
vi truc thugc bg, dia phuong
UBND cip tinh,
3 co quan
Trude ngay Tham dy tap huan ra | Tham du tap huan | T6 chuc tdp huan ra
31/07/2009 soat TTHC do ra soat TTHC do | soat TTHC cho cac
TCTCT t6 chuc TCTCT t6 chire | TCT, HDTV, t6 thu
ky va cac nhom
cong tac cuia HDTV
Trudc ngay | - Tham duy tdp huan | - T chirc tip huan | - To chirc tap
31/08/2009 | ra soat TTHC do ra soat TTHC cho huén ra soat
TCT cua bg, cac co quan, donvi | TTHC cho céac ca
UBND cép tinh va | truc thudc bo, nhén, t6 chuc
3 co quan to chirc. | UBND cép tinh va 3 | tham gia ra soat.
- T6 chtrc hudng CO quan. - Hoan tat cac
dan cach dién biéu | - Hoan tit cic cong | cong tac chuan bi
mau ra soat cho can | tc chudn bi khac cho giai doan ra
bd, cong chirc cia | cho giai doan ra soat | soat TTHC.
co quan, don vi. TTHC.
- Hoan tét cac cong
tac chuan bi khac
cho giai doan ra
soat TTHC.
Trudc ngay Céc tinh, thanh ph6: | Hoan thanh va Chu tri, huéng dan,
30/10/2009 Ha Noi, Can Tho, giri vé TCTCT don déc viéc ra soat
Hai Phong, TP. H6 | két qua ra soat nhom cac TTHC uu
Chi Minh, Thanh nhom cac TTHC | tién.
Hoa, Ba Ria— Viing | uu tién.
Tau va cac bo,
nganh c6 lién quan
hoan thanh va gui vé
TCTCT két qua ra
soat nhom cac
TTHC uu tién.
Trude ngay | Hoan thanh va giri T6 chirc tham van y
30/11/2009 | toan bo két qua ra kién ctia ca nhan, to
soat vé TCT cua bo, chtrc vé nhom cac
UBND cép tinh, 3 TTHC uu tién
CO quan.








Trudc ngay
31/12/2009

Tong hop két qua ra
soat nhom cac
TTHC uu tién cua
cac by, nganh,
UBND cap tinh,
HDTV, y kién cua
c4 nhan, t chirc; to
churc nghién ctru doc
1ap; trinh kién nghi
1én Chinh phu, Thu
tudng Chinh phu

Trudc ngay
28/02/2010

Tong hop toan bd
két qua ra soat ctia
cac co quan, don vi,
¥ kién cua c4 nhan,
td chuc; to chirc
nghién ctru doc 1ap;
giri kién nghi cho
TCTCT

Ra soat TTHC
theo biéu mau 3,
3a, 3b; tham van
¥ kién cua ca
nhan, t6 chuc; to
chtrc nghién ctru
doc lap; gui kién
nghi cho TCTCT

Chu tri, huéng dan,
don ddc viéc ra soat
TTHC; phéi hop
cung HDTV va cac
TCT t6 chtrc tham
véan y kién cua ca
nhan, t6 churc

Trudc ngay
31/05/2010

Tong hop két qua ra
soat cua cac bo,
UBND cép tinh, 3
co quan, HDTV, y
kién ctia ca nhan va
td chire; to chuc
nghién ctru doc lap;
trinh kién nghi 1én
Chinh phu, Thu
tudng Chinh phu
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Phu lucl

(Kém theo Cong van sé: 172 /CCTTHC ngay 30 thang 7 ndm 2009 ciia T6 céng tdc
chuyén trdach cai cdach thu tuc hanh chinh cua Thu twong Chinh phu)

BIEU MAU 2 - RA SOAT THU TUC HANH CHINH '

A. THONG TIN CHUNG

Tén tha tuc hanh chinh

S6 hd so tha tuc hanh chinh trén

phan mém

Linh vuc ra soat

Tén Co quan ra soat

B. PE NGHI PQC KY PHAN HUONG DAN PIEN MAU
VA TRA LOI CAC CAU HOI SAU *

I. Vé su can thiét ciia thi tuc hanh chinh

1. Thu tuc hanh chinh
duoc dat ra nham dat
duoc muc tiéu gi?

Thu tuc hanh chinh duge dit ra nham dat dwoe Mue AU ...ovvneen e,

2. Tha tuc hanh chinh
khi dugc thuc hién co
dap ung dugc muc
tiéu dat ra hay khong?

a. Co ]
b. Khong []
Dé nghi dua ra nhimng bang chung cu thé dé ching minh d6i véi cu tra 10i ..................

3. C6 bién phap khac
dé thay thé thu tuc
hanh chinh nay ma
van dam bao muc tiéu
dat ra hay khong?

b. Khong []
Néu chon cau tra 16i a, dé nghi cho biét Iy do va néu rd bién phap thay thé: ..................

4. Véi cau tra 10i ddi voi cac ciu héi tir cAu 1-3 trén diy thi thi tuc nay cé cin thiét hay khong?

a.Co

]

b. Khong []

Neéu chon cau tra 161 a, d€ nghi ti€p tuc tra 161 cac cau hoi & cac phan sau.

Néu chon cau tra 11 b, khong phai tra 16i cac cau hoi tai phan I, IIL, TV.

'~ Néu thanh phan hd so ¢6 mau don, miu t& khai d& nghi dién tiép Mau 2a.

- Pé thyc thyc hién thu tuc hanh chinh, ngoai viéc phai tudn thu cic quy dinh vé thu tuc, néu phai tuén thu cc yéu cau hodc
dicu kién d¢€ nghi dién ti€p vao Biéu mau 2b

2 _ Nhimng céu tra 10i ¢6 6 Iya chon (U]), dé nghi d4nh déu “x” vao 6 néu dién thong tin bang ban cimg, hoic kich dup vao 6 va
sau d6 nhap chudt dé chon “checked” néu dién thong tin bang file dién tur.








II. V& tinh hop Iy ciia thii tuc hanh chinh

5. Thu tuc hanh chinh
nay c6 dong bo, thong
nhit voi cac tha tuc
hanh chinh khac hay
khong?

[]
[l

Néu chon cau tra 11 b, dé nghi giai thich va ghi 1 tén cua tha tuc hanh chinh cling nhu
van ban quy dinh thu tuc hanh chinh ma thu tuc hanh chinh nay khong dong bd, thong
101 4 1 OO OO PSPPSR

a. Co

b.Khong

Néu chon céu tra 16i b, d& nghi d& xudt phuong 4n XU 1Y ......oo.eveeveeeeeeeeeeeeeeeee e,
6. Thu tuc hanh chinh | a. Co []
c6 xac dinh rd co quan, b. Khong (]

td chtrc ¢6 trach nhiém
giai quyét thu tuc hanh
chinh cho c4 nhan, td
chirec hay khong?

Néu chon cau tra 161 b, thu tuc hanh chinh phai dugc stra ddi dé xac dinh 10 co quan, td
chic ¢6 trach nhiém giai quyét thii tuc hanh chinh. Bé nghi néu rd phuong 4n sta

7. Thu tuc hanh chinh | a. Co ]

C(? Xac d;rnh r0 trinh t}I, b. Khong [

cach thtc thyc hién | . i

hay khong? Neéu chon cau tra 101 b, dé nghi néu 1y do va phuong an stra doi ..........ccceveveiniciiininennns
8. Quy dinh vé thanh | a. C6 L]
phan ho so, s6 lugng b. Khong (]

hd so c6 rd rang va
hop 1y hay khong?

Néu chon cau tra 101 b, dé nghi néu rd ly do va dé xuat phuong an kién nghi vé thanh
phan, s6 luong ho so dé gidm ganh nang cho ca nhan, to chic...... ...l








9. Thu tuc hanh chinh
nay c6 quy dinh cu thé
thoi gian giai quyét tir
phia cac co quan quan
1y hay khong?

a. Co [] Khong ]
b. Néu cau tra 11 a 1a CO, thoi han giai quyét [abao 1au?............ooovviir i
c. C6 thé riit ngan thoi han nay khong?
Co [] Khong []
Néu cau tra 10i ¢ 1a CO, thi thoi gian 13 bao 1au 12 pht hop? tai Sa0?........cc....eveeeveeeeenee.

10. Két qua cua viéc
thue hién thd tuc hanh
chinh nay c6 quy dinh
thoi han c6 hiéu luc
hay khong?

a. Co

L] Khong

c. Néu cau tra 10i a 1a CO, thi quy dinh nay c6 hop Iy khong?
Co ] Khong [
d. Néu cau tra 10i ¢ 1a KHONG, d& nghi cho biét 1y do va dé xuat phuong 4n sira doi......

11. Tha tuc hanh chinh
nay co doi hoi két qua
cla viée giai quyét cac
thi tuc hanh chinh
khac hay khong?

a. Co

[ [

b. Néu cau tra 10i a 13 CO, ¢6 thé 4p dung co ché lién thong trong giai quyét thu tuc hanh
chinh hay khong dé giam ganh ning vé tha tuc cho ca nhan va doanh nghiép?

Co ] Khong []
c. Néu cau tra 161 b 1a CO, dé nghi néu 1 cac thu tuc hanh chinh ¢ thé ap dung co ché
lién thong, cach thirc 4p dung va dé xuét co quan dau mdi tiép nhan....................

Khong

12. Ngoai cac van dé
néu trén, con c6 ¥ kién
khac vé su phuc tap,
tré ngai, gy tén kém
cua thu tuc hanh chinh
nay khong?

a. Co

[] Khong

13. Véi ciu tra 161 doi v6i cac ciu héi tir cAu 5 - 12 trén day thi thii tuc hanh chinh nay c¢é hgp Iy/ phu hop

hay khéng?

a. Co

b. Khong








I11. V@ tinh hop phap ciia thii tuc hanh chinh

14. Thu tuc hanh
chinh c6 dugc quy

dinh dung tham quyén
khong?

[l
[]

Néu cau tra 10 léqb, dé qghi xac dinh o ndi dung nao cua thu tuc hanh chinh khong duogc
quy dinh ding tham quyén

a. Thu tuc hanh chinh quy dinh dung tham quyén
b. M6t phan ciia thu tyc hanh chinh quy dinh khong dung thim quyén

* Trinh tu, cach thtrc thuc hién L]

= Hbso []

= Thoi han giai quyét thu tuc hanh chinh H

* Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh ]

B KA L

c. Thu tuc hanh chinh quy dinh khong ding tham quyén L]

D& nghi néu 16 1y do dbi voi cac cAu tra 1. ...
15. Thu tyc hanh | a. Tha tuc hanh chinh dugc quy dinh tai VBQPPL []
chinh ¢6 dugc quy b. Mot phﬁn cua thu tuc hanh chinh khong duoc quy dinh tai VBQPPL ]

dinh tai van ban quy

pham  phap luat
(VBQPPL) khong?

Néu céu tra 1i 1a b, dé nghi xac dinh rd ndi dung nao khéng dugc quy dinh trong vin ban
quy pham phéap luat sau:

* Trinh tu, cach thirc thuc hién ]
» Hdso []
= Thoi han giai quyét thi tuc hanh chinh ]
* Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh ]
B KRG o
c. Thu tuc hanh chinh khong dugc quy dinh tai VBQPPL L]

pé nghi trich dan cac diéu khoan va tén, sb ky hi¢u, ngay, thang, ndm ban hanh van ban
quy dinh vé thu tuc hanh chinh déi vai tung cau tra 101 a,b,c.

16. Noi dung thu tuc
hanh chinh co trai voi
cac quy dinh trong van
ban cla co quan cap
trén hay khong?

a. Cod [] b. Khong []

Neéu chon cau tra 101 a, d€ nghi xac dinh rd6 ndi dung nao trai vdi cac quy dinh trong van
ban cta co quan cap trén:

* Trinh tu, cach thtrc thuc hién ]
= Hbso ]
= Thoi han giai quyét thu tuc hanh chinh H
* Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh []

I QY T R

bé nghi cho biét Iy do d6i vé6i cac ndi dung lua chon tai cau b va ghi 16 diéu khoan va
tén, s6 ky hiéu, ngay, thang, nim ban hanh vin ban cta co quan cip trén tuong ung:.......








17. Van ban quy dinh
thu tuc hanh chinh con
hiéu luc hay khong?

a. Con hiéu luc []
b. Hét hiéu luc (mot phan hodc toan b) []
c. Khong x4c dinh duoc hiéu luc ]
Néu chon cau tra 10i a, d& nghi néu 13 trich yéu, ngdy thang nim, tén cua vin ban nay......

18. Véi cu tra 101 ddi véi cac ciu hoi tir cAu 14-17 trén day thi thi tuc hanh chinh nay c¢é hop phap hay

khong?

a.Co []
b. Khong []

Phin IV. V¢ kinh phi thuc hién thi tuc hanh chinh

19. C6 céac khoan phi,
1¢ phi dugc thu khi
thue hién thu tuc hanh
chinh nay khong?

a. Cb ] Khoéng L]

b. Néu cau tra 16i a 1a CO, néu rd murc phi, 1€ phi 1a bao nhi€u?..........ccociiiiiiiee,
c. Véi cau tra 161 b, Mtrc thu d6 ¢6 hop ly hay khéng?
Co [] Khong []

e. Néu cau tra 10i a 1a CO, dé nghi cho biét tong muc thu cta quy co quan (néu c6) khi
thyc hién thu tuc hanh chinh trong nam 2008 1a bao nhi€u ?.........cccooevievieviieiieeieeee,

V. Y kién dé xuat

20. Thii tuc nay (chi danh diu vao mdt khuyén nghi)

[ ] Pap tng dwoc day di cac tiéu chi
trong biéu mau ra soat nay va can

dwogc duy tri >

[] S& dap ing dwge cac tiéu chi néu | Dé nghi néu rd ndi dung va phuong an sira doi, bo sung.....................

dwoc sira doi >

[[] Khong dap vng dwoc cac tiéu chi | Dé nghi néu 16 ndi dung huy bo, bai bo hodc phuong an thay thé...........

va can bi bii bé hoic thay thé >

21. Théng tin lién hé d& 1am ré ndi | TEN: ...,
dung céc ciu tri 10i tai biéu méu Dién thoai: ...

nay








			B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU 
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HUONG DAN PIEN BIEU MAU 2

A. THONG TIN CHUNG

Tén thui tuc hanh chinh: La tén thu tuc hanh chinh dugc co quan ra soat theo
dung Quyét dinh cong bd cua co quan nha nude cd thim quyén.

S6 hd so thii tuc hanh chinh trén phin mém: La sé ho so trong phan mém
dit liéu cua thu tuc hanh chinh néi trén. Phan nay do TCT cua cac bg, dia phuong
dién. Nguoi dién s6 hd so truy cdp vao trang tin dién tir ctia T6 cong tac chuyén
trach theo dia chi: http://thutuchanhchinh.vn, vao muc Pon gian héa TTHC, sir dung
cong cu tim kiém dé c6 duoc sd hd so cua thu tuc hanh chinh.

Linh vuc ra soat: Ghi ding theo linh vuc cua thu tuc hanh chinh dugc ra
soat.

Tén Co quan ra soat: Ghi tén co quan thyc hién viéc dién Biéu mAu 2.
B. TRA LOI CAU HOI

Phin I. V& sir can thiét clia thi tuc hanh chinh
Céu 1. Thi tuc hanh chinh dwec diit ra nhim dat dwge muc tiéu gi?

Céc thu tuc hanh chinh dugc quy dinh dé dap tng cac muc tiéu quan 1y cu thé,
do d6, mudn xac dinh duogc sy can thiét cia tha tuc hanh chinh trude tién chung ta
phai xac dinh thu tuc hanh chinh dugc dat ra nham dat duge muc tiéu gi? Néu chung
ta khong thé xac dinh dugc muc tiéu can dat duoc khi quy dinh thu tyuc hanh chinh
thi rd rang thi tuc hanh chinh s& khong can thiét.

Tuy nhién, néu cau tra 16i chi chung chung 1a thu tuc hanh chinh dugc dat ra
nham dat dugc muc tiéu 1a thuc hién quan ly nha nudc hoac dé nang cao hiéu qua
ctia hoat dong quan 1y nha nudce 1a chua dap tmg duge yéu cau. Muc tiéu ¢ diy duoc
xac dinh 1a thu tuc hanh chinh nay dugc dat ra dé lam gi? du kién tac dong nhu thé
nao ddi véi doi song xa hoi. Vi du, thi tuc cap phép quang céo thi myc tiéu l1a quan
Iy hoat dong quang cdo dé dam bao tinh trung thuc cia thong tin quang cao ddi voi
nguoi tiéu dung va dam bao viéc quang cdo dung voi thudn phong my tuc ctia Viét
Nam.

Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat tha tuc hanh chinh xac dinh rd thi tuc
hanh chinh dugc dat ra nham dat duoc muc tiéu gi?







Cau 2. Thu tuc hanh chinh khi dugc thwe hién cé dap irng dwgc muc tiéu
dat ra hay khong?

Mot trong nhirng ti€u chi quan trong dé xac dinh sy can thiét cua thu tuc hanh
chinh 1a tha tuc hanh chinh khi thuc hién phai dat dugc muc ti€u dat ra. Do do, voi
muc ti€éu dugc xac dinh tai Cau 1, Co quan ra soat thu tuc hanh chinh danh gia xem
thu tuc hanh chinh khi dugc thuc hién c6 dap ung dugc muc ti€u dat ra hay khong?
néu c6 1y do vé su khong hiéu qua thi c6 thé két luan 13 khong can thiét.

Vi du, muc tiéu cta cap phép quang cio 1a quan ly hoat dong quang céo dé
dam bao tinh trung thyuc cta thong tin quang cao ddi véi nguoi tiéu dung. Tuy nhién,
néu c6 bang ching thuc té cho thiy c6 nhiéu thong tin quang cdo van thiéu tinh
trung thuc thi d6 cling c6 thé coi 13 bang ching rang thu tuc hanh chinh d6 khong
dap tmg dugc muc tiéu dé ra.

Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat thil tuc hanh chinh phai dua ra nhiing
bang chimg cu thé dé chimg minh d6i véi sy lya chon cau tra 16i ctia minh.

Ciu 3. Cé bién phap khac dé thay thé thi tuc hanh chinh nay ma vin
dam bao muc tiéu dat ra hay khong?

Dé thuc hién mét muc tiéu nhat dinh, nha nudc c6 nhiéu cich thirc khac nhau
dé thuc hién va tha tuc hanh chinh 1a mét cach thic. Kinh nghiém quéc té cho théy
su can thiép bang phap luat s& trd nén khong can thiét néu cé cac cach thic khac
hiéu qua hon, it tdn kém hon ma van giai quyét dugc van dé va dat duoc muc tiéu.
Ngoai ra, do su thay doi, phat trién cta diéu kién kinh té - x3 hdi nén mdt sb thu tuc
hanh chinh khéng con can thiét nita, c6 thé dugc thay thé bang bién phap khac ma
van dam bao duoc muc tiéu quan ly.

Vi du, ké tir ngay 20 thang 3 nam 2008, dé x4c nhan thanh ph?m dan toc, déng
bao dan toc chi can xuat trinh Gidy khai sinh hop phap hodc s6 ho khau, chimg minh
thu nhan dan (trude day, ddng bao dan tdc phai dén co quan hanh chinh nha nudc ¢o
tham quyén dé xin Gidy xac nhan thanh phan dan toc).

Cau hoi nay dé nghi Co quan ra soat thong qua thuc té thuc hién tha tuc hanh
chinh, nghién ctru nham dua ra kha niang c6 thé thay thé thi tuc hanh chinh bang cac
bién phap khac ma van dam bao muc tiéu dit ra. Cha y, bién phap khac co thé 1a tha
tuc hanh chinh khac don gian hon.

Cau 4. Véi ciu tra 101 d6i véi cac ciu héi tir cAu 1-3 trén day thi tha tuc
nay cé can thiét hay khong?

Sau khi tra 10 cac cau hoi 1-3, dé nghi Co quan ra soat dua ra két luan cudi
cung vé thi tuc nay c6 con can thiét hay khong.







8

Neéu chon cau trd 161 can thi€t, d€ nghi ti€p tuc trd 161 cac cau hoi con lai.

Néu chon ciu tra 101 khong can thiét, khong phai tra 10i cac cAu hoi tai phan 11,
I, V.

Phan II. Vé tinh hop 1y ciia thi tuc hanh chinh

Céu 5. Thi tuc hanh chinh nay c6 ddng bd, thong nhit véi cac thi tuc
hanh chinh khac hay khong?

Thuc té cho thiy nhiéu truong hop cac thu tuc hanh chinh c¢6 sy khong dong
bo, théng nhat v&i thi tuc hanh chinh khac. Diéu nay lam cho ca nhan, td chirc thAm
chi ca co quan nha nudc (co quan co trach nhiém giai quyét tht tuc hanh chinh)
khong thé thuc hién dugc thu tuc hanh chinh vi khong biét thuc hién thi tuc hanh
chinh nao trudc, tha tuc hanh chinh nao sau. Vi du, quy dinh mudn dang ky ho khau
phai ¢6 nha, mudn dugc cap gidy chimg nhan quyén so hitu nha phai c6 ho khau.

Do d6, cau hoi ndy yéu cau Co quan ra soat xac dinh rd tha tuc hanh chinh
nay c6 dong bo, thong nhat voi tha tuc hanh chinh khac khong? néu KHONG, dé
nghi giai thich va ghi rd tén cua thu tuc hanh chinh cling nhu van ban quy dinh thu
tuc hanh chinh ma thu tyc hanh chinh nay khong dong bo, théng nhat dong thoi kién
nghi cac giai phap khac phuc co thé.

Ciu 6. Thii tuc hanh chinh c6 xic dinh ré co quan, t6 chirc ¢ trach
nhiém giai quyét thii tuc hanh chinh cho c4 nhan, t6 chirc hay khong?

Trén thyc té c6 nhimg thu tuc hanh chinh khéng xac dinh 6 co quan, to chuc
c6 trach nhiém giai quyét thi tuc hanh chinh nén da gy kho khin cho ca nhan, to
chtrc khi thyc hién thu tuc hanh chinh (nhu phai di lai nhiéu 1an, dén nhiéu co quan
khac nhau dé tim hiéu co quan c6 thim quyén giai quyét) cling nhu tao sy tuy tién
trong giai quyét thu tuc hanh chinh ctia cac co quan, t6 chirc nha nude.

Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat xac dinh rd thi tuc hanh chinh nay c6
xac dinh rd co quan, t6 churc ¢6 trach nhiém gidi quyét tha tuc hanh chinh cho ca
nhan, t6 chirc hay khong? Néu khong quy dinh, dé nghi nghién ctru, dé xuat co quan,
t6 chtrc ¢6 trach nhiém giai quyét thi tuc hanh chinh sao cho hop 1y nhat.

Cau 7. Thu tuc hanh chinh c6 xac dinh ré trinh tu, cach thirc thuc hién
hay khong?

Pé thuc hién mot tha tuc hanh chinh, cac ca nhan, té chuc phai trdi qua cac
budc tién hanh theo cach thirc nhét dinh. Tuy nhién, trén thuc té mot s6 thu tuc hanh
chinh khi dugc ban hanh khéng xac dinh rd trinh tu cac budc tién hanh, cach thirc
thuc hién. Chinh vi vay, viéc hudng dan cta can bd duge giao giai quyét thu tuc
hanh chinh vé trinh tu va cach thirc thuc hién c6 thé khac nhau & cac thoi diém khac
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nhau va & cac d6i tuong khac nhau khi thyc hién cting mét thl tuc hanh chinh. Thuc
té nay da gy kho khan cho c4 nhén, to chtrc khi thyc hién thi tuc hanh chinh ciing
nhu tao sy tuy tién trong giai quyét thi tuc hanh chinh cua cac co quan, to chirc nha
nudc.

Trinh tu, cach thic thyc hién thu tuc hanh chinh duoc coi 1a o rang néu xac
dinh 16 cac budc phai lam va cach thire phai lam nhu thé nao dbi véi ngudi dan, to
chtrc, co quan hanh chinh nha nudc khi thyc hién thu tuc hanh chinh.

Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat xac dinh rd thl tuc hanh chinh nay co
xéac dinh rd trinh tu, cach thirc thyc hién hay khong? néu khong quy dinh, dé nghi
nghién ctru, dé xuét phuong an stra ddi dé xac dinh rd trinh tu, cach thtc thuc hién
thu tuc hanh chinh.

Ciu 8. Quy dinh vé thanh phan hd so, s6 lwgng hd so ¢6 rd rang va hop ly
hay khong?

Trén thuc t& co nhimg thu tuc hanh chinh duoc quy dinh khong hop 1y vé
thanh phan ho so, s6 lugng ho so nén da gy khé khan cho ca nhén, to chire khi thuc
hién tha tuc hanh chinh ciing nhu tao sy tuy tién trong giai quyét thil tuc hanh chinh
clia cac co quan, t chie nha nudc. Cu thé sy khong 18 rang, khong hop 1y thé hién &
ndi dung sau:

- Khong rd rang vé hinh thirc, nhu khong rd rang vé sb luong hd so phai nop
(bao nhiéu bd, bao nhiu b gdc, bao nhiéu bd photd), khong rd rang vé cac loai gidy
t& phai nop, khong rd rang vé hd so thé nao 1a hop 1¢,. ...

- Khong hop 1y vé nodi dung nhu: hd so bao gém ca nhing gidy to khong thuc
su can thiét cho muc dich vi¢c thyc hién thu tuc hanh chinh; phai cung cép nhirng
thong tin ma doanh nghiép da ndp dé nhan két qua ctia thu tuc hanh chinh khac ma
két qua nay da dugc quy dinh 14 thanh phan hé so hodc co quan nha nudc c6 thé dé
dang hon c6 duogc néu c6 sy phdi hop tot hon; phai ddp tng cac yéu cau vé thanh
phan hd so ma trén thyc té rd rang khong thuc hién duoc.

- Khong rd rang vé ndi dung cac thong tin phai cung cap vi don, t& khai phai
ndp khong duge mau hoa.

Cau hoi ndy yéu cau Co quan ra soat cho ¥ kién vé thanh phan, sb luong hd so
khi thuc hién tha tuc hanh chinh c6 hop 1y hay khong? Néu khong phu hop can néu
16 1y do va dé xuat phuong an kién nghi vé thanh phan, s6 luong hd so dé giam ganh
nang cho c4 nhén, t6 chirc.
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Ciu 9. Thii tuc hanh chinh nay c6 quy dinh cu thé thoi gian giai quyét tir
phia ciac co quan quan ly hay khong?

Viéc quy dinh ro thoi han giai quyét tha tuc hanh chinh s€ tao thuan loi cho ca
nhan, t6 chirc khi thuc hién th tuc hanh chinh cling nhu nang cao trach nhiém cua
cac co quan, to chirc nha nude trong giai quyét thu tuc hanh chinh.

Céu hoi ndy yéu cau Co quan ra soat xac dinh rd thi tuc hanh chinh c¢é quy
dinh cu thé thoi gian giai quyét tir phia cac co quan quan ly hay khong? Néu
KHONG, dé nghi nghién ctru dé néu rd thoi han giai quyét bao 1au 1a phu hop; néu
thtl tuc hanh chinh d3 quy dinh thoi han giai quyét thi ¢ thé rat ngin dugc hay
khong? néu c6 thé rat ngin thi thoi han bao 1au 1a phu hop?

Ciu 10. Két qua ciia viéc thue hién thi tuc hanh chinh nay c6 quy dinh
thoi han c6 hiéu luc hay khong?

Hién nay rat nhiéu két qua cta thu tyc hanh chinh c6 quy dinh thoi han co
hi€u luc. Tuy nhién, viéc quy dinh nay bén canh mat tich cuc 1a dam bao su kiém
soat c6 thoi han cua nha nudc d6i véi két qua cua mot s6 thu tuc hanh chinh c6 anh
huong 16n dén an ninh, trat tu, an toan xa hoi thi nay do su phat trién cua xa hoi
cling d3 boc 16 nhimg han ché nhat dinh doi hoi phai c6 su thay d6i vé thoi han co
hiéu luc cta két qua thol tuc hanh chinh nham giam thiéu sy di lai, chi phi cta ca
nhan, t6 chirc cling nhu giam chi phi hanh chinh cta cac co quan nha nudc.

Vi dy, Bang 1i xe co gidi dudng bd hang B2 duoc cdp trude ngay 22 thang 11
nim 2007 c6 thdi han 13 3 nam, tir ngay 22 thang 11 nam 2007 dén nay c6 thoi han
l1a 5 ndm. Nhu vay, viéc xac dinh hop ly ddi v&i thoi han ¢6 hiéu luc cta két qua viéc
thuc hién thu tuc hanh chinh sé tao thuén 1oi cho ¢4 nhan, to chirc trong thuc tién doi
séng cling nhu ning cao hiéu qua ctia hoat dong quan 1y nha nude.

Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat xac dinh rd két qua cta thd tuc hanh
chinh ¢6 quy dinh thoi han ¢ hiéu lyc hay khong? Néu CO thi thoi han ndy c6 hop
1y hay khong? Néu cau tra 1oi 1a KHONG dé nghi cho biét Iy do va néu co thé xin dé
xudt thoi han co gia tri clia két qua thuc hién thu tuc hanh chinh 1a bao nhiéu Ia phu
hop?

Céu 11. Thi tuc hanh chinh nay cé doi héi két qua ciia viéc giai quyét cac
tha tuc hanh chinh khac hay khong?

Trén thuc té c6 rat nhiéu thi tuc hanh chinh doi hoi két qua cua viée giai quyét
thl tuc hanh chinh khac (Vi du, khi xin cap mi sé thué, doanh nghiép phai co gidy
chting nhan dang ky kinh doanh), dé giam ganh ning vé thu tuc hanh chinh cho ca
nhan, t6 chtrc, Tha tudng Chinh phu da chi dao thuc hién co ché mot cira lién thong
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trong giai quyét cong viéc cia to chirc, c4 nhan thudc trach nhiém, tham quyén cua
nhiéu co quan hanh chinh nha nuéc cing cip hodc gitta cac cAp hanh chinh (Quyét
dinh s6 93/2007/QB-TTg ngay 22 thang 6 nim 2007 ctia Thi tudng Chinh pha).

Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat xac dinh rd thi tuc hanh chinh nay c6 doi
hoi két qua cua viée giai quyét cac thu tuc hanh chinh khac hay khong? Néu CO, dé
nghi ¢6 ¥ kién vé viéc co thé ap dung co ché mét cira lién thong trong giai quyét thu
tuc hanh chinh hay khong? néu CO, d& nghi xac dinh c6 thé 4p dung dbi véi nhiing
thu tuc hanh chinh nao va chi 0 co quan dau mbi tiép nhan va cach thirc thuc hién.

Cau 12. Ngoai cac vain d& néu trén, con cé y kién khac vé sw phirc tap, tré
ngai, gy ton kém ciia thi tuc hanh chinh nay khong?

Ngoai cac ndi dung dugce hoi ¢ trén vé su hop 1y/ phu hop cta thu tuc hanh
chinh nay, Co quan ra soat c6 thé c6 nhiing ¥ kién khac vé su phtc tap va tén kém
ctia thil tuc hanh chinh. Pay chinh 1a ngudn thong tin quan trong dé lam cin c ra
soat, danh gia thu tuc hanh chinh.

Cau hoi nay d& nghi Co quan ra soat cho biét c6 ¥ kién nao khac vé sy phuc
tap va tén kém cua thi tuc hanh chinh hay khong? Néu CO dé nghi tom tit ndi dung
¥ kién vé tinh phtc tap hay tén kém cua tha tuc hanh chinh nay (vé su phtc tap can
phai chi & nhitng ndi dung gy phurc tap trong thl tuc hanh chinh nay; vé su ton
kém can chi rd nhimg ndi dung gy tén kém). Sau d6, néu co thé dé nghi Co quan ra
soat cho ¥ kién vé phuong an giai quyét dé viéc thuc hién thu tuc hanh chinh tré nén
don gian va khong gay ton kém.

Cau 13. Véi ciu tra 10i ddi v6i cac cAu héi tir ciu 5 - 12 trén day thi thu
tuc hanh chinh nay c6 hgp ly/ phu hgp hay khong?

Sau khi tra 101 cac cau hoi 5-12, dé nghi Co quan ra soat cho ¥ kién cudi cting
vé su hop 1y/ pht hop caa thu tuc hanh chinh nay.

Phan I11. Vé tinh hop phép ciia thii tuc hanh chinh

Céu 14. Thii tuc hanh chinh c6 dwoc quy dinh ding thim quyén khong?

bé ap dung trén thuc té, mot thi tuc hanh chinh hoan chinh phai bao gé)m tbi
thiéu cac yéu td co ban nhu: trinh tu, cach thire thuc hién; hd so; thoi han gidi quyét;
co quan thuc hi¢n thu tuc hanh chinh. Céc yéu td cdu thanh cua thu tuc hanh chinh
6 thé dugc quy dinh trong mot hodc nhiéu van ban.
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Thyc trang hién nay, c6 nhiing thu tuc hanh chinh (toan by hodc mdt hoac mot
sO bd phan ciu thanh thu tuc hanh chinh) dugc quy dinh khong ding tham quyén
gay can trd cho hoat dong kinh doanh hozc doi song nhan dan.

Vi du: can bd, cong chirc, co quan thyc hién thu tuc hanh chinh ty dat ra thu tuc
budc ca nhan, t chirc phai thuc hién.

Pé khic phuc tinh trang thu tuc hanh chinh dugc quy dinh mot cach tuy tién
tham chi tu dat ra thu tuc khong ding tham quyén, dé nghi Co quan ra soat xac dinh
r0 tung b phén cdu thanh cta tha tuc hanh chinh c¢6 dugc ban hanh ding tham
quyén hay khong dé tra 11 chinh x4c cau hoi trén.

Cau 15. Tha tuc hanh chinh c6 dugc quy dinh tai van ban quy pham
phap luat (VBQPPL) khong?

Hién nay, thu tuc hanh chinh dugc quy dinh trong nhiéu loai van ban khac
nhau, tr vdn ban ca bi¢t, cong van hanh chinh cho t41 van ban quy pham phap luét.
Tuy nhién, theo quy dinh ctia Luat ban hanh van ban quy pham phap luat, chi van
ban quy pham phép luat méi co tinh bat budc chung do d6 néu thu tuc hanh chinh
khong dugc quy dinh boi van ban quy pham phap luat thi tha tuc hanh chinh dé
khong hop phép.

Cau hoi ndy yéu cau Co quan ra soat xac dinh 13 trén thuc té tha tuc hanh
chinh ¢6 duoc quy dinh bang vin ban quy pham phéap luat hay khong. Néu thu tuc
hanh chinh khéng duoc quy dinh tai vin ban quy pham phap luat dé nghi xac dinh rd
d6 1a nhirng ndi dung nao va ghi ro tén, ngay, thang, nam ban hanh van ban quy dinh
cac ndi dung tuong Uing.

Chu ¥, Hé théng van ban quy pham phap luat duoc quy dinh theo Luét ban
hanh van ban quy pham phap luat ndm 2003. Nhitng van ban quy pham phap luat
bao gdm nghi quyét caa Chinh pht; chi thi cia Thu tuéng Chinh phi; quyét dinh,
chi thi cia Bo truéng, Thu truong co quan ngang bd; van ban lién tich gitra BJ
truong, Thi trudng co quan ngang bd voi co quan trung wong cia to chuc chinh tri -
xa hoi dugc ban hanh trude khi Luat ban hanh van ban quy pham phéap luat nam
2003 c¢6 hiéu lyc thi van duoce coi 1a vin ban quy pham phap luat cho dén khi bj bii
bo, hity bo hodc duogc thay thé bang van ban quy pham phép lut khac.

Cau 16. Noi dung thu tuc hanh chinh c¢6 trai véi cac quy dinh trong vin
ban ciia co quan cap trén hay khong?

V& nguyén tic, thu tuc hanh chinh khéng dugc trai véi cac quy dinh cua co
quan nha nudc cép trén. Vi duy, thu tuc hanh chinh do b truéng, thu truéng co quan
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ngang bd quy dinh khong dugc trai voi luat, phap Iénh va cac van ban quy pham
phap luat cua Chinh phu, Thu tuéng Chinh phu.

Nhu trén d3 trinh bay, dé ap dung trén thyc té, mot tha tuc hanh chinh phai
bao gém tdi thiéu cac yéu td co ban nhu: trinh tu; cach thirc thuc hién; hd so; thoi
han giai quyét; co quan thyc hién th tuc hanh chinh. Céac yéu té nay c6 thé c6 noi
dung trai voi quy dinh trong vin ban cép trén. Cau hoi nay yéu cau Co quan ra soat
thu tuc hanh chinh xac dinh 0 ndi dung nao cua thu tuc hanh chinh nay trai véi céac
vin ban cua co quan cip trén? Néu chon cau tra 10i 13 CO, dé nghi ghi 1d diéu,
khoan, tén, ngay, thang, nam ban hanh van ban cua co quan cép trén vé&i ndi dung
tuong ung.

Cau 17. Van ban quy dinh tha tuc hanh chinh con hi¢u luc hay khong?

Thuc té, mot phﬁn hoac toan bd cua van ban quy dinh tha tuc hanh chinh da
hét hiéu luc (van ban hét thoi han ¢ hiéu luc d3 duoc quy dinh trong van ban; van
ban duoc sira d6i, b sung hodc thay thé bang van ban méi cta chinh co quan nha
nudc da ban hanh van ban do; van ban bi huy bd hodc bai bo béng mot van ban cua
co quan nha nude cd thAim quyén) nhung thu tuc hanh chinh van duoc cac co quan
tiép tuc thuc hién. Diéu nay khién cac ca nhan, td chirc phai thyc hién rat nhiéu céc
thu tuc ma 1€ ra ho khong phai thyc hién.

Cau hoi ndy yéu cau Co quan ra soat thil tuc hanh chinh phai xac dinh 16 van
ban quy dinh thu tuc hanh chinh con hi¢u lyc hay khong?

Chu y: nhitng vin ban quy pham phap luit bao gdm nghi quyét caa Chinh
phu; chi thi ctia Thu tudng Chinh phu; quyét dinh, chi thi caa B0 truong, Thu truong
co quan ngang bo; van ban lién tich gitta BO trudng, Thu truéng co quan ngang bo
vO1 co quan trung uong cua td chirc chinh tri - x3 hdi duogc ban hanh trudce khi Luat
ban hanh van ban quy pham phap luat nim 2003 c¢6 hiéu luc thi van tiép tuc c6 hiéu
luc cho dén khi bi bai bo, huy bo hodc dugc thay thé bang vin ban quy pham phap
luat khac.

Céu 18. Vi cAu tra 101 ddi v6i cac cau héi 14-17 trén day thi thi tuc hanh
chinh nay c6 hgp phap hay khong?

Sau khi d3 tra 101 cac cau hoi tir 14-17, dé nghi Co quan ra soat dua ra két luan
rd rang vé tinh hop phap cta tha tuc hanh chinh.

Phin IV. Vé kinh phi thuc hién thi tuc hanh chinh

Cau 19. C6 cac khoan phi, 1€ phi dwgc thu khi thwe hién thu tuc hanh
chinh nay khong?

Dé c6 s6 lidu chinh x4c vé cac tac dong kinh té cia thi tuc hanh chinh dbi véi
t0 chirc, c4 nhan khi thuc hién thu tuc hanh chinh.
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Cau hoi ndy yéu cau Co quan ra soat xac dinh ré c¢6 phai dong phi, 18 phi khi
thuc hién thu tyc hanh chinh khong? Néu CO néu ré muc thu theo quy dinh (néu CO
nhung co quan c6 thim quyén chua quy dinh thi ghi 16 chua dugc quy dinh); gia tri
thu dugc tir cac khoan phi, 1€ phi nay trong nam 2008 tai quy Co quan la bao nhiéu
(truong hop quy Co quan khéng thu phi, 18 phi thi khong tra 15i cau héi nay) va néu
c6 thé duge dé nghi cho biét khoan 1¢ phi d6 c6 hop 1y hay khong? Néu khong hop
Iy d& nghi dé xuat mirc phi cu thé.

Phin V. Y kién dé xuit

Céu 20. Thii tuc nay (chi danh dau vao mdt khuyén nghi)

[] Pap tng dwoc diy dii cac tiéu chi trong Biéu miu ra soat nay va can
dwgc duy tri.

[] S& dap ng dwoc cac tieu chi néu dwoe sira doi, bd sung, va chi nén
duy tri néu céc sira ddi, b6 sung dwge néu cu thé.

[1 Khong dap ng dwoc cac tiéu chi va can bi hity bé hoic bii bo bing
mot viin ban ciia co’ quan nha nwéc cé thAm quyén hoic c6 phwong an thay thé.

Cau hoi nay 1a cau hoi mang tinh két luan cudi cung sau khi da tra 101 toan bo
cac cau hoi cu thé néu trén, dic biét 1a cdc ciu mang tinh danh gia tong thé cua ting
phan (cac cau 4, 13, 18,19). Dé tra 1oi cau hoi nay doi hoi co quan ra soat chi cin ctr
trén két qua tra 10i cac cu hoi tir 1 dén 19 nodi trén ctia minh, ngoai ra khong cin ct
vao bat ky co s nao khac, dé dua ra cau tra 16i. C6 03 phuong an khuyén nghi dé
xuét dugc dua ra dé lua chon mét, bao gém:

- Pap tng dugc ddy di cac tidu chi trong Biéu miu ra so4t nay va can dugc
duy tri. Néu chon phuong 4n nay thi khéng phai giai thich gi thém.

- S& dap umg duogc céc tidu chi néu dugce sira ddi, bd sung. Trudng hop ndy can
néu cuy thé noi dung stra d6i, bd sung.

- Khong dap tng duoc cac tiéu chi va can bi hiy bo, bii bo. Truong hop nay
néu rd ndi dung hay bo, bii bo va phuong an thay thé (néu co).

Chu ¥: Khi ¢6 kién nghj sira d6i, dé nghi cung cip thém thong tin néu duogc
yéu cdu dé b6 tro cho dé xuit cua TH cong tac thuc hién Pé 4n 30 cua bo, nganh, dia
phuong.

Cau 21. Thong tin lién lac

pé nghi ghi rd ho tén, dia chi, dién thoai va email (néu cO) cua nguoi co thé
lién hé dé 1am 1 vé ndi dung cac cau tra 101 trong biéu mau nay./.
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Phu luc I

(Kém theo Cong van sé: 172 /CCTTHC ngay 30 thang 7 nam 2009 ciia Té cong tdc
chuyén trdch cai cdach thu tuc hanh chinh cua Thu twéng Chinh phu)

BIEU MAU 2a - RA SOAT MAU PON, MAU TO KHAI HANH CHINH

A. THONG TIN CHUNG

Tén mau don, mau to khai duoc ra soat

khai duoc ra soat

Tén tha tuc hanh chinh c¢6 miu don, mau to

to khai duogc ra soat

S6 ho so thu tuc hanh chinh c6 mau don, mau

Linh vuc ra soat

Tén Co quan ra soat

B. PE NGHI PQC KY PHAN HUONG DAN PIEN MAU

VA TRA LOI CAC CAU HOI SAU !

1. Mau don, mau to khai
nay co can thiét trong
thuc hién thd tuc hanh
chinh hay khong?

a. Co L]
b. Khong []

Néu chon cau trd 101 a, d€ nghi néu khai quat su can thict cta mau don, to

2. Noi dung mau don,
mau to khai c6 d& hiéu,
dé thyc hién khong?

Co ] Khong L]
Néu chon cAu tra 161 1a KHONG, dé nghi néu cu thé :

a. Théng tin yéu cau khong rd rang ]

Dexuat hudng [Am r0: ..ot e

'~ Nhiing cau tra 10i ¢6 6 lwa chon (L), d& nghi danh du “x” vao 6 néu dién thong tin bang ban cting, hoic kich diip vao 6 va sau
d6 nhap chugt dé chon “checked” néu dién thong tin bang file dién tir.








3. Mau don, miu t& khai Co ] Khong ]

¢6 phai xin xdc nhan cua | \gy cay tra 16 1a CO, d& nghi tra 1i cdc cau hoi 3.1,3.2,331.....o..ov.n.o...
co quan nha nudc hay

ngu‘o’i Cé thém quyén ..............................................................................................
khéng‘? ..............................................................................................
3.1. Yéu ciu viéc xéc Co ] Khéng ]

nhan vao mau don, mau
to  khai
khong?

cd can thiét

Néu cau tra 161 1a KHONG, d& nghi néu rd 1y do va dé xuét hinh thtc thay thé
ROAC 10a1 DO: oottt

32. Quy dinh v& co

quan/ngudi  c6  thim
quyén xac nhin vao miu
don, to khai c6 phu hop

khong?

Co Khong L]

Néu céu tra 16i 1a KHONG, dé nghi néu rd 1y do va dé xuat hinh thirc thay thé
phu hop:
a. Khu phd
b. Uy ban nhéan dan cac cip
c. Noi lam vi¢c hodc hoc tap
do Khac: (o

3.3. Yéu cau xac nhan
vao mau don, mau to khai

¢o r0 rang khong?

Co Khong
Néu cau tra 161 1a KHONG, dé nghi néu ro

®

Ngon ngir xac nhan khong ro rang

o

Cap xac nhan khong 10 rang

OO O

e

Noi dung x4c nhan khong rd rang

Khac (€U 10): ottt

&








4. Thé thirc ctia mau don, Co [] Khéng ]
mau to khai co tién loi Néu chon céu tra 16i 1a KHONG, d& nghi néu rd nhitng yéu t khong phu hop:
cho nguoi st dung a. Kichcd chir []
khong? N U T0: ettt e e e
b. B& cuc mau don, t& khai ]
JA L
c. Kho gidy in ]
N U T0: ettt e e e e
Ao KhaC:
Dé xuit hudng thay doi phit hop: .........ooeei il
5. Ngoén ngit yéu cau Co ] Khong ]
trong mau don, mau to | Néu cu tra 16i 1a KHONG, dé nghinéurdlydo ........ooooiiiii
khai co hop ly khong? |
Dé xuat ngdn ngit hop 1y:
a. Tiéng Viét ]
b. Tiéng Anh ]
c. Ca Tiéng Viét va Tiéng Anh ]
d. Khac ..o
Ly do Iya chon mot trong cac phuong an trén: ...........ccoevvvivivnienennnnnn...
6. Mau don, mau to khai | C6 [] Khoéng []
c6 d@ tiép can khong? Néu cau tra 10i 1a KHONG, dé nghi néu phuong phap tiép can phu hop:
a. Tryc tiép tai co quan HCNN c6 tham quyén []
b. In tir trang web cila co quan HCNN ¢6 tham quyén ]
c. In tir co s dir liéu qubc gia vé TTHC []
Ao KA o []

7. Mau don, mau t& khai
nay duogc ap dung trén
pham vi toan qudc hay

dia phuong?

[ [

b. Néu cau tra 10i a 1a PIA PHUONG thi ¢6 can chuan hoa dé 4p dung trén
pham vi toan quoc hay khong?

Co ] Khéng L]

c. Néu cau tra 16i b 1a CO, dé nghi néu phuong 4n chuan héa ....................

a. Toan qudc bia phuong








8. Mau don, mau to khai
nay c6 dugc quy dinh
trong van ban phéap luat
khong?

a. Co []
b. Khong ]

Néu chon cau trd 101 a, d€ nghi néu rd tén van ban ban hanh mau don, mau to
Khai ...

Néu chon ciu tra 10i b, d& nghi néu rd 1y do vi sao van ban khong quy dinh
nhung mau don, td khai van dang dugc st dung..............ooooiiiiiiiiiii,

9. Vin ban quy dinh mau
don, mau to khai c6 con

hiéu lyc hay khong?

a. Con hiéu luc
b. Hét hiéu luc

Neéu chon cau tra 101 b, d€ nghi néu 16 ly do vi sao van ban da hét hi¢u luc
nhung mau don, td khai van dang dugc st dung.........ccceeeeeeiieiiiniienienieee,

10. Cac phan anh, kién

nghi khac vé mau don,
mau to khai va dé xuat

huéng giai quyét

Y kién dé xuat

11. Pé xuit, khuyén nghi vé Miu don, miu to khai nay (chi dianh dau vao mét trong 3 khuyén nghi

duéi day)

[] Tiép tuc duy tri >

[] Duy tri c6 sira ddi >

bé nghi néu cu thé ndi dung va phuong an stra doi: .........ccoovveiiiiiiiinnn...

[] Baibo hodc hity b6 >

12. Thong tin lién hé dé
lam ro ndi dung cac cau
héi tai biéu mau nay.

HoO VAt

Dien thoai: ...








			B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU
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HUONG DAN PIEN BIEU MAU 2a

A. THONG TIN CHUNG

Tén miu don, miu to khai dwoe ra soat: Ghi rd tén mau don, mau to
khai duoc ra soat dung theo Quyét dinh cong b6 ciia co quan nha nudc c6 tham
quyeén.

Tén thi tuc hanh chinh ¢6 miu don, miu to khai dwoc ra soat: La tén
thu tuc hanh chinh c6 mau don, mau to khai duogc ra soat bang biéu mau 2a nay.

S6 ho so thii tuc hanh chinh c¢6 miu don, miu to khai dwoc ra soat: La
s6 ho so trong phan mém di liéu cua thu tuc hanh chinh noi trén. Phan nay do
TCT cua cac bo, dia phuong dién. Nguoi dién truy cdp vao trang tin dién tir cla
T cong tac chuyén trach theo dia chi: http://thutuchanhchinh.vn, vao muc Pon
gian hoéa TTHC, st dung cong cu tim kiém dé c6 duoc sb hod so cua thi tuc hanh
chinh c6 miu don, mau td khai duoc ra soat dé dién vao biéu mau 2a hoic lay sd
ho so tir biéu mau 2 tuong tmg dé dién.

Linh vue ra soat: Ghi dung theo linh vyc cua thu tuc hanh chinh chtra
dung mau don, mau to khai duge ra soat.

Tén Co quan ra soat: Ghi tén co quan thyc hién vi¢c dién biéu mau 2a.
B. TRA LOI CAU HOI
Céu 1: Miu don, miu to khai nay cé can thiét trong thwe hién thi tuc
hanh chinh hay khong?

Viéc ban hanh mau don, mau t& khai nham tao su théng nhat trong thuc
hién hd so tha tuc hanh chinh va tién 1gi cho nguoi khai, nguoi dién. Pat duge
muc ti€u nay thi vi¢c ban hanh mau don, mau t& khai 1a can thiét, tao tién lgi cho
c4 nhén, tO chtrc khi hoan thién hd so. Hau hét cac miu don, mau to khai duoc
ban hanh 14 can thiét trong thyc hi¢n thu tuc hanh chinh.

Tuy nhién, trén thyc té van con c6 nhitng mau don, to khai khong can thiét,
chang han, nhitng mau don, mau td khai ty dat ra (khong co trong quy dinh ban
dau nhung khi thuc hién thu tuc lai c6) hoac, trong thanh phﬁn hd so quy dinh ban
dau 1a c6 nhung thuc té thuc hién khong can vi d3 duoc thé hién tai thanh phﬁn hd
so khac.

Ciau 2. Noi dung miu don, miu to khai c6 dé hiéu, dé thwe hién
khong?

Tra 101 cAu hoi ndy yéu cdu ngudi ra soat xem xét trén thuc té mau don,
mau t& khai nay c6 don gian, than thién voi ca nhan, td chire khi thue hién tha tuc
hanh chinh hay khong.
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Cau tra 10 12 CO néu trén thyc té viéc thuc hién mau don, mau to khai nay
pht hop véi yéu cau thyc tién, don gian, rd rang, dé thyc hién.

Cau tra 16i 1a KHONG néu mau don, mau to khai phirc tap, khong 16 rang.
Trong trudng hop ndy, chi rd nhitng ndi dung bat cap va dé xuit phuong an sta
ddi. Co 4 su lya chon dé chirng minh sy bat cap vé nodi dung ctia mau don, to
khai, ddi véi mdi sy lya chon d6 can co lap luan cu thé dé 1am co s& hoan thién
ndi dung mau don, t& khai nay.

Ciu 3. Mau don, miu to khai c6 phai xin xdc nhin ciia co' quan nha
nuwoéc hay nguwoi c6 tham quyén khong?

Trén thyc té hién nay c6 nhiéu mau don, miu to khai duoc quy dinh phai
c¢6 xac nhan cta co quan nha nudce cd thim quyén. Trong mot sb truong hop can
bao dam dat dugc muc ti€u quan ly cua tung nganh, linh vyc thi quy dinh nay la
can thiét, nhiéu truong hop 1a khong can thiét.

Pé bao dam don gian, tién lo1 cho ¢4 nhan, td chirc trong thuc hién mau
don, mau to khai, cAn ra soat dé loai bé nhimg mau don, mau t& khai khong can
thiét phai xin xac nhan nhung trong quy dinh van dang ton tai.

Neéu cau tra 101 1a CO, dé nghi tra 101 tiép phan 3.1 dé€ xac dinh vi¢c xac
nhan c6 can thiét khong, dong thoi tra 101 ti€p cac phan 3.2, 3.3 nham lam rd ndi
dung xac nhan va tham quyén cta co quan xac nhan.

Céu 4. Thé thirc ciia miu don, miu to khai cé tién loi cho ngudi sir
dung khong?

Céch thire trinh bay mau don, mau td khai bao dam trat tu logic, bd cuc rd
rang, kiéu, ¢& chit phu hop... s€ tao thuén lgi cho ngudi khai, nguoi dién.

Néu cau tra 101 1a KHONG, dé nghi lya chon cac phuong an va dé xuit
hudng sira d6i dé hoan thién mau don, mau t& khai theo hudng tién loi, than thién
v&i nguodi st dung.

Céu 5. Ngon ngit yéu ciu trong miu don, miu to khai ¢é6 hop 1y
khong?

Thuc té con nhiéu mau don, to khai quy dinh ngon ngir chua phu hop, gay
khé khan cho ngudi thuc hién thu tuc hanh chinh. Muc dich cau hoi nay nham
chuan hoa ngdn ngit quy dinh trong mau don, mau to khai dé tao tién loi cho
nguoi khai khi thyc hién tha tuc hanh chinh c6 lién quan.

Truong hop cau tra 10i 1a KHONG, dé nghi dé xuat ngon ngir hop 1y va néu
10 1y do.
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Céu 6. Mau don, to khai c6 dé tiép cin khong?

Da dang hoa cach tiép can mau don 1a mot cach giam su phién ha, sach
nhiéu doi v6i ca nhan, t6 chirc. Myc dich cau hoi nay nham hudng téi cach tiép
can don gian, tién loi nhat.

Nguoi cung cap thong tin can lua chon phuong an vé cach tiép can cho 1a
phu hop nhat.

Cau 7. Miu don, miu to khai nay duwoc ap dung trén pham vi toan
qudc hay dia phwong?

Trudng hop thi tuc hanh chinh, mau don, mau to khai do dia phuong quy
dinh thi s& chi dugc ap dung trong pham vi dia phuong. Tuy nhién, trén thuc té c6
nhiéu mau don, mau to khai do Trung wong quy dinh nhung tai mdi dia phuong
c¢6 cach ap dung khac nhau nén c6 su thay ddi so véi quy dinh ban dau. Truong
hop nay can phai duogc chuan hoa dé ap dung chung trén pham vi ca nudc.

Pé nghi dé xuat phuong 4n chudn héa cu thé dé bao dam tinh théng nhat va
d6ng b cua mau don, miu to khai.

Ciau 8. Miu don, miu to khai c6 dwgc quy dinh trong vin ban phap
luidt khong?

Muc dich cau hoéi ndy nhdm chi ra nhitng mau don, mau to khai ty dit ra
mot cach tuy tién, khong duoc quy dinh trong van ban nao.

Néu mau don, miu to khai tu dit ra, khong dugc quy dinh trong van ban thi
cau tra 161 1a KHONG. Trong trudng hop nay, néu mau don, mau to khai 13 can
thiét thi phai duoc phai dugc hop phap hoa. Vi viy can dé xuat phuong an hop
phap hoa.

Néu cau tra 101 1a CO, dé nghi néu cu thé tén co quan, td chirc ban hanh vin
ban, sb ky hiéu, ngay, thang, ndm ban hanh vin ban quy dinh mau don, mau td
khai do.

Cau 9. Vin ban quy dinh miu don, miu to khai c6 con hiéu luc hay
khong?

Néu cau sb 8 lya chon phuong an tra 10 1a CO thi tra 10i tiép cau s6 9.

Trén thuc té van con truong hop van ban quy dinh miu don, to khai da
dugc stra doi, thay thé nhung van sir dung mau don, mau to khai cii. Vi vy, muc
dich cau hoi nay dé xac dinh nhimng quy dinh lién quan dén mau don, miu to khai
dd duoc stra doi, thay thé hodc tham chi huy bé nhung mau don, mau to khai van
duoc tiép tuc ap dung.
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Neéu cau tra 101 1a b thi néu cu thé 1y do vi sao van ban da hét hi¢u luc
nhung van st dung mau don, to khai cli dong thoi dé xuat huong xir 1y.

Ciu 10. Cac phan 4nh, kién nghi khic vé miu don, miu t& khai va dé
xuat hudng gidi quyet?

Lién quan dén mau don, mau to khai, ngoai nhitng van dé néu tur cau hoi
néu trén, néu con c6 van dé nao khac can kién nghi thi néu cu thé kién nghi do.

Phan Dé xuat, khuyén nghi.

Cau 11: Miu don, miu to khai nay can:

Céau hoi nay 1a cau hdéi mang tinh két luan cuoi cung sau khi da tra 161 toan
bd cac cau hoi cy thé néu trén. D€ trd 161 cau hoi nay doi hoi co quan, nguoi ra
soat chi can ctr trén két qua tra 161 cac cau hoi tir 1 dén 10 ndi trén ciia minh,
ngoai ra khong can ctr vao bat ky co s& nao khac, dé dua ra cau tra 1lo1. Co 03
phuong an khuyén nghi dé€ xuat dugc dua ra dé lya chon mét, bao gom:

- Pap ung dugc day du cac tidu chi trong Biéu mau ra soat ndy va can duoc
duy tri. Néu chon phuong an nay thi khong phai giai thich gi thém.

- S€ dap Umg dugc cac ti€u chi néu dugc stra doi. Truong hop nay can néu
cu thé ndi dung sura doi.

- Khong dap Umg duogc cac tiéu chi va can bi huy bo. Truong hop nay néu
r0 ndi dung hiy bo va phuong an thay thé (néu co).

Cau 12. Thong tin lién lac

bé nghi ghi 0 ho tén, dia chi, di¢n thoai va email (n€u cd) cua nguoi c6 thé
lién hé dé 1am rd vé ndi dung cac cau tra 10i trong biéu mau nay./.







			B. TRẢ LỜI CÂU HỎI
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Phu luc I1I

(Kém theo Céng van s6: 172 /CCTTHC ngay 30 thang 7 nam 2009 cia Té cong tic

chuyén trach cai cdch

thu tuc hanh chinh cua Thu twong Chinh phu)

BIEU MAU 2b - RA SOAT YEU CAU HOAC PIEU KIEN

PE THU'C

HIEN THU TUC HANH CHINH
A. THONG TIN CHUNG

(Céc) yéu cau, dicu kién dugc ra soat

Tén thu tuc hanh chinh c6 yéu cau, dic¢u kién

duoc ra soat

SO ho so thu tuc hanh chinh cé yéu cau, dicu

kién dugc ra soat

Linh vuc ra soat

Tén Co quan ra soat

B. PE NGHI PQC KY PHAN HUONG DAN PIEN MAU
VA TRA LOI CAC CAU HOI SAU !

I. Vé su can thiét cia yéu cau, dieu

kién

1. Yéu cau, diéu ki¢n nay duoc dat
ra nham dat dugc muc ti€u gi?

2. Yéu cau, diéu kién khi duoc thuc
hién c6 dap tng duoc muc ti€u dat
ra hay khong?

a) Co, toan bd L]
b) C6, mot phan []
c) Khong ]

Neéu chon cau trd 161 a) hoac b), dé nghi néu 10 cac yéu cau, diéu
kién dap ung dugc muc tiéu dat ra tuong Uing vdi cdc muc ti€u
CU TR e

" Nhirg cdu tra 10i ¢6 6 Iya chon (1), dé nghi d4nh d4u “x” vao 6 néu dién thong tin bang ban cimg, hoic kich dup
vao 0 va sau d6 nhap chudt dé chon “checked” néu dién thong tin bang file dién tir.
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3. Yéu cau, diéu kién cé gy tré ngai
cho hoat dong kinh té do chua dung
mot trong sd nhimng han ché sau day
hay khong?

a) Kiém soat gia ca ddi véi hang hoa khong doc quyén L]
b) Han ché gia nhap hoat dong (gidy phép/xac nhan L]
hanh chinh) ngoai cac 1y do v¢€ an toan, sttc khoé hodc

moi truong

¢) Han ché thué muén lao dong L]
d) Han ché quang cdo thuong mai ]

e) Han ché di chuyén san pham va dich vu bén trong []
Viét Nam

Néu chon mdt hodc nhi€u cac han ché trong cau tra 101 trén, dé
nghi gidi thich tai sao yéu cau, diéu kién nay van can thiét va
trich dan tén, so ky hi€u, ngay thang nam, co quan ban hanh va

kém theo van ban quy dinh han chédo:. ..o

h) Khong ]
4. C6 bién phap khac dé thay thé yéu | a) C6 []
cau, dicu kién nay ma van dam bao . ]
muc tiéu dat ra hay khong? b) Khong

Neéu chon cau tra 161 a), dé nghi néu ro bi¢n phap thay thé............

5. V6i cau tra 1oi doi véi cac cau héi tir cAu 1-4 trén day thi cac ngi dung yéu cau, di€éu kién nay co

can thiét hay khong?

a) C6, toan bd L]
b) Cé, mdt phin []
¢) Khéong [ (Két thic)

Néu chon cau a) va b), tiép tuc tra 10i cac cau hoi trong phan II (tinh hop 1y) va phan III (tinh hop phép)

do1 voi céac yéu cau, dicu kién dugc cho 1a can thiét.

Neéu chon cau b) liét ké ro cac yéu cau, dicu kién khong can thiét.

Néu chon cau ¢), khong phai tra 10i cc cau hoi trong phan II (tinh hop 1y) va phan III (tinh hop phap).








I1. V& tinh hop 1y ciia yéu ciu, diéu kién

6. Cac noi dung yéu céu,
diéu kién nay c6 mau
thuan, chong chéo, thleu
thong nhat voi cac yéu cau,
diéu kién khac c6 lién quan
khong?

a) Co, toan bd
b) C6, modt phan
c¢) Khong

Néu chon cau tra 101 a) hodc b), dé€ nghi néu ro:

HEEEN

Yéu céu, diéu kién dang ra soat mau thuan, ché)ng chéo, thiéu théng nhét
v6i ndi dung yéu cau, diéu kién nao cling nhu vin ban quy dinh yéu cu,
diéu kién d6 (néu 15 tén, s6 ky hiéu, ngay thang nim, co quan ban hanh
van ban)

7. N6i dung yéu cau, diéu
kién ndy c6 don gian, dé
hiéu, d€ thyc hién déi véi
ca nhan, to chuc va cong
churc thyc thi khong?

a) Co, toan bd
b) C6, mot phan
c¢) Khong

Neéu chon cau tra 161 b) va c), dé nghi néu rd cach don gian hod yéu cau,
GIEU KIEN: . e e

8. Yéu cau, diéu kién nay | Toan qubc 0 Dia phuong 0

du:(_)’c P, dung trefl pham VI pé nghi néu 6 1y do néu cau tra 11 1a PIA PHUONG ........................
toan quoc hay trén dia ban

dia PRUONEZ? |
9. Yéu cau, diéu kién nay | a) Co H Khéng H

khi 4p dung c6 tao ra su
phan biét gilta ca nhan,
doanh nghi¢p nudc ngoai
véi ca nhan, doanh nghiép
Vi¢t Nam khong?

b) Néu cau tra 161 a 1a CO, thi c6 mién trur cu thé nao doi véi hoat dong

hodc san pham theo céac diéu udc qubc té ma Viét Nam tham gia khong?

Co ] []

¢) Néu cau tra loi b) 1a CO, d¢ nghi néu 16 ndi dung mién trix, tén, s ky
hiéu 18U UGC QUOC tE BO....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

Khong

d). Néu cau tra 1oi b) la KHONG, néu Iy do yéu cau, diéu kién phu hop véi
GHEU UGC QUOC T8 GO,
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10. C6 phan anh, kién nghi
gi ngoai nhiing ndi dung
néu trén hay khong?

[

b) Néu cau tra 10 a) 1a CO, d& nghi tom tat ndi dung y kién...................

a) Co Khong

11. Véi ciu tra 101 ddi véi cac cAu hoi tir cAu 6-10 trén day thi yéu ciu, diéu kién nay cé hop ly doi
v6i hoat ddng ciia to chire, ca nhan khong?

Néu chon cau trd 101 b) néu 10 cac yéu cau, diéu kién khong hop 1y

a) Co, toan bo
b) C6, mdt phin
¢) Khong

I11. V@ tinh hop phap ciia yéu ciu, diéu kién

12. Yéu cau, diéu kién
nay c6 dugc ban hanh
dung thdm quyén hay
khong?

a) C6, toan bd dung tham quyén L]
b) C6, mot phan dung thim quyén L]
¢) Khong, toan bd khong ding thim quyén [

Néu chon cu tra 10i b) hodc c), d& nghi ghi rd tén, s6 ky hiéu, ngay thang
ndm, co quan ban hanh van ban quy dinh yéu cau, diéu kién khong ding
thim quyén va tén yéu cau, diéu kién tuong tmg

13. Yéu cau, diéu kién
nay c6 dugc quy dinh tai
van ban quy pham phap
luat (VBQPPL) khong?

a) Co, toan bo dugc quy dinh tai VBQPPL []
b) C6, mot phan duge quy dinh tai VBQPPL L]
[]

¢) Khong dugc quy dinh tai VBQPPL

Néu chon cu tra 16i b) hodc ¢), ghi 18 yéu cau, diéu kién khong duoc quy
dinh tai VBQPPL; tén, so ky hi€u, ngay thdng nam, co quan ban hanh van
ban va tén yéu cau, dic¢u kién tuong ung

14. No6i dung cia yéu cau,
diéu kién nay c6 trai véi
cac vin ban cap trén hay
khong?

a) Co, toan bo trai
b) C6, mot phan trai
¢) Khong
Néu chon cu tra 16 a) hoac b) dé nghi néu ro:
- Noi dung yéu cau, diéu kién trai véi van ban cap trén
- Tén diéu khoan; tén, sb ky hiéu, ngay thang nim, co quan ban hanh
vian ban quy dinh cac yéu cau, diéu kién d6








15. Vian ban quy dinh vé
yéu cau, diéu kién nay co
con hi¢u luc hay khong?

a) Con hiéu luc
b) M6t sb hét hiéu lyc
¢) Toan bd hét hiéu lyc

d) Khong 1o

OO oOd

Neéu chon cau tra 101 a), trich dan:

Neéu chon céu tra 101 d), néu o tén yéu cau, diéu kién twong tng va ly do vi

sao khong xac dinh dugc hi€u lyc cia van ban.................ooo.
16. Yéu cau, diéu kién | a) Co, toan bd []
nay c6 han ché cac quyén b) C6, mét phén ]
hop phap cua cong dan T 0
khong? ¢) Khong

Néu chon céu tra 1i a) hodc b) dé nghi néu rd tén nodi dung yéu cau, diéu
kién va twong ung v&i yéu cau, diéu kién d6 han ché quyén gi cua cong
dan, quyén d6 duoc quy dinh tai vin ban nao (néu rd tén, s6 ky hiéu, ngay
thang ndm, co quan ban hanh)?

17. Vi cau tra 10i d6i véi cac cAu héi tir cAu 12-16 trén ddy thi ndi dung cac yéu ciu, diéu kién
nay c6 hop phap hay khong?

a) Co, toan bo
b) C6, mdt phin
¢) Khéng

OO0

Néu chon ciu tra 10i b), néu rd cac yéu cau, diéu kién khong hop phap.








IV. Y kién dé xuit

18. Pé xuit, khuyén nghi vé cic yéu céu, diéu kién nay (chi danh diu vao mot trong 3 Khuyén

nghij dudi day)

[] Pap ing dwoc diy di cac tiéu chi
trong Biéu miu ra soit nay va can
dwgc duy tri >

[ ] S& dap wng dwgc cac tiéu chi néu
dwoc sira doi >

[ ] Khéng dap vng dugc cac tiéu chi
va can bi bii bé hoic thay thé >

19 S PP

19. Théng tin lién hé dé 1am ré noi
dung cac ciu tra 10i tai biéu miu nay

Ho Vatn: .o
Diénthoai: ...

Email: .o
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